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ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2023 

(Điều chỉnh, bổ sung Lần 3) 

I. Thông tin chung  

1. Tên cơ sở đào tạo:  

- Tên tiếng Việt: Trƣờng Đại học Hải Dƣơng. 

- Tên tiếng Anh: University of Hai Duong. 

- Tên viết tắt: UHD. 

2. Mã trường: DKT. 

3. Địa điểm các trụ sở: Trƣờng Đại học Hải Dƣơng có 04 cơ sở đào tạo 

- Trụ sở chính (Cơ sở 1): Khu đô thị phía Nam, thành phố Hải Dƣơng (xã Liên 

Hồng, thành phố Hải Dƣơng, tỉnh Hải Dƣơng). 

- Cơ sở 2: Số 42 đƣờng Nguyễn Thị Duệ và số 250 đƣờng Nguyễn Lƣơng Bằng, 

phƣờng Thanh Bình, thành phố Hải Dƣơng, tỉnh Hải Dƣơng. 

- Cơ sở 3: Khu 8, phƣờng Hải Tân, thành phố Hải Dƣơng, tỉnh Hải Dƣơng 

- Cơ sở 4: Khu Tiền Trung, phƣờng Ái Quốc, thành phố Hải Dƣơng, tỉnh Hải Dƣơng. 

4. Địa chỉ Trang thông tin điện tử của trường: http://uhd.edu.vn 

5. Địa chỉ các trang mạng xã hội của trường (có thông tin tuyển sinh) 

- http://tuyensinh.uhd.edu.vn. 

- https:/www.facebook.com/dkt.daihochaiduong 

6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 0220.3890.025; 0974121838 (Thầy Dũng) 

7. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp: 

- Đƣờng link công khai việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp: 

http://uhd.edu.vn/bao-cao-tinh-hinh-viec-lam-cua-sinh-vien-tot-nghiep-dt3842.html 

Kết quả khảo sát sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ 

khi đƣợc công nhận tốt nghiệp đƣợc xác định theo từng ngành, lĩnh vực đào tạo, 

đƣợc khảo sát ở năm liền kề trƣớc năm tuyển sinh, đối tƣợng khảo sát là sinh viên 

đã tốt nghiệp ở năm trƣớc cách năm tuyển sinh một năm.  

 

 

UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG 
 

Số:  158 /ĐA-ĐHHD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày 24  tháng 8 năm 2023 

http://uhd.edu.vn/
http://tuyensinh.uhd.edu.vn/
https://www.facebook.com/dkt.daihochaiduong
http://uhd.edu.vn/bao-cao-tinh-hinh-viec-lam-cua-sinh-vien-tot-nghiep-dt3842.html


2 

 

 

- Đối với trình độ đại học: 

Lĩnh vực /Ngành đào tạo 
Trình độ 

đào tạo 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

sinh 

Số SV 

trúng 

tuyển 

nhập học 

Số SV  

tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ 

SV tốt 

nghiệp 

đã có 

việc làm 

Kinh doanh và quản lý      

Quản trị kinh doanh Đại học 112 45 30 100 

Tài chính - Ngân hàng Đại học 30 9 4 100 

Kế toán Đại học 210 92 97 93.81 

Quản trị văn phòng Đại học 60 11 01 100 

Máy tính và công nghệ thông tin      

Công nghệ thông tin Đại học 170 24 11 90.91 

Kỹ thuật      

Kỹ thuật điện Đại học 113 50 11 90.91 

Nhân văn      

Ngôn ngữ Anh Đại học 145 46 3 100 

Khoa học xã hội và hành vi      

Kinh tế Đại học 30 8 2 100 

Du lịch, khách sạn, thể thao và 

dịch vụ cá nhân 

 

    

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đại học 30 7 3 100 

Tổng   900 292 162 95.06 

- Đối với trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 

Lĩnh vực /Ngành đào tạo 
Trình độ 

đào tạo 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

sinh 

Số SV 

trúng 

tuyển 

nhập học 

Số SV  

tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ 

SV tốt 

nghiệp 

đã có 

việc làm 

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo 

viên 

 

    

Giáo dục Mầm non Cao đẳng 300 300 285 100 

Tổng  300 300 285 100 

8. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 

- Đƣờng link công khai thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất: 

http://tuyensinh.uhd.edu.vn hoặc http://uhd.edu.vn 

http://tuyensinh.uhd.edu.vn/
http://uhd.edu.vn/
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8.1. Phƣơng thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất 

8.1.1. Đối với trình độ đại học 

- Năm 2021: Trƣờng xét tuyển theo 03 phƣơng thức: 

+ Phƣơng thức 1: Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

+ Phƣơng thức 2: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT (Học bạ). 

+ Xét tuyển thẳng. 

- Năm 2022:  

+ Tuyển sinh chính quy trình độ đại học: Trƣờng xét tuyển theo 03 phƣơng thức: 

 Phƣơng thức 1: Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

 Phƣơng thức 2: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT (Học bạ). 

 Phƣơng thức 3: Xét tuyển thẳng. 

+ Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy đối với đối tƣợng tốt nghiệp từ trung cấp 

trở lên: Trƣờng xét tuyển theo 02 phƣơng thức: 

 Phƣơng thức 1: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT (Học bạ). 

 Phƣơng thức 2: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập toàn khóa giai đoạn học 

Trung cấp/Cao đẳng/Đại học của thí sinh. 

8.1.2. Đối với trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 

- Phƣơng thức 1: Tuyển thẳng (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

- Phƣơng thức 2: Xét kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp với điểm thi các 

môn năng khiếu.  

- Phƣơng thức 3: Xét kết quả học tập văn hóa cấp THPT kết hợp với điểm thi các 

môn năng khiếu.  

8.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất 

8.2.1. Đối với trình độ đại học 

TT 

Lĩnh vực/ Ngành/ 

Nhóm ngành/ Tổ 

hợp xét tuyển 

Phƣơng thức xét tuyển 

Năm tuyển sinh 2021 Năm tuyển sinh 2022 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

1 
Kinh doanh và 

quản lý 
        

      

1.1 
 Ngành Kế toán 

(A00, A01, D01) 

Theo kết quả thi THPT 25 5 15.5 20 11 14.5 

Theo kết quả học tập 

THPT 
180 123 16.5 173 79 15.5 

Xét tuyển thẳng - - - 5 - - 
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TT 

Lĩnh vực/ Ngành/ 

Nhóm ngành/ Tổ 

hợp xét tuyển 

Phƣơng thức xét tuyển 

Năm tuyển sinh 2021 Năm tuyển sinh 2022 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Theo kết quả học tập 

toàn khóa giai đoạn học 

TC/CĐ/ĐH 

- - - 12 2 
5.0/10, 

2.0/4.0 

1.2 

 Ngành Tài chính  

Ngân hàng 

(A00, A01, D01) 

Theo kết quả thi THPT 5 1 15.5 5 2 14.5 

Theo kết quả học tập 

THPT 
25 8 16.5 25 7 15.5 

1.3 

 Ngành Quản trị 

kinh doanh 

(A00, A01, D01) 

Theo kết quả thi THPT 25 3 15 22 0 14.5 

Theo kết quả học tập 

THPT 

87 

 

69 

 

16 

 

83 

 

43 

 

16.1(CQ), 

15.5(LT) 

Xét tuyển thẳng - - - 3 - - 

Theo kết quả học tập 

toàn khóa giai đoạn học 

TC/CĐ/ĐH 

- - - 4 2 
5.0/10, 

2.0/4.0 

1.4 

 Ngành Quản trị 

văn phòng 

(A00, A01, D01, 

C00) 

Theo kết quả thi THPT 10 1 15.5 10 0 15 

Theo kết quả học tập 

THPT 
50 11 15.5 46 9 

15.6(CQ),

16,0(LT) 

Theo kết quả học tập 

toàn khóa giai đoạn học 

TC/CĐ/ĐH 

- - - 4 2 
5.0/10, 

2.0/4.0 

2 Kỹ thuật   
      

2.1 

 Ngành Kỹ thuật 

điện 
(A00, A01) 

Theo kết quả thi THPT 15 - - 11 0 14.5 

Theo kết quả học tập 

THPT 
98 35 15.5 95 48 

15.6(CQ),

15.5(LT) 

Xét tuyển thẳng - - - 4 - - 

Theo kết quả học tập 

toàn khóa giai đoạn học 

TC/CĐ/ĐH 

- - - 3 2 
5.0/10, 

2.0/4.0 

3 

Máy tính và công 

nghệ thông tin 

 

  
      

3.1 

 Ngành Công nghệ 

thông tin 

(A00, A01, D01) 

Theo kết quả thi THPT 15 1 15.5 11 3 14.5 

Theo kết quả học tập 

THPT 
155 54 16.5 141 21 16.1 

Xét tuyển thẳng - - - 4 - - 

Theo kết quả học tập 

toàn khóa giai đoạn học 

TC/CĐ/ĐH 

- - - 14 - - 

4 
Khoa học xã hội 

và hành vi 
  

      

4.1  Ngành Kinh tế Theo kết quả thi THPT 5 0 0 5 1 15 
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TT 

Lĩnh vực/ Ngành/ 

Nhóm ngành/ Tổ 

hợp xét tuyển 

Phƣơng thức xét tuyển 

Năm tuyển sinh 2021 Năm tuyển sinh 2022 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

(A00, A01, D01) Theo kết quả học tập 

THPT 
25 8 17 25 7 15.6 

5 

Du lịch, khách 

sạn, thể thao và 

dịch vụ cá nhân 

  
      

5.1 

 Ngành Quản trị 

dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

(A00, A01, D01, 

C00) 

Theo kết quả thi THPT 5 1 15 5 1 14.5 

Theo kết quả học tập 

THPT 
25 4 16.5 25 6 15.6 

6 Nhân văn   
      

6.1 

 Ngành Ngôn ngữ 

Anh 

(D01, D09, D10, 

A01) 

Theo kết quả thi THPT 10 4 16 12 5 14.5 

Theo kết quả học tập 

THPT 
110 44 16.5 111 28 

16.1(CQ),

15.5(LT) 

Xét tuyển thẳng - - - 3 - - 

Theo kết quả học tập 

toàn khóa giai đoạn học 

TC/CĐ/ĐH 

- - - 19 13 
5.0/10, 

2.0/4.0 

8.2.2. Đối với trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 

Ngành tuyển sinh 

Năm 2021 Năm 2022 

Chỉ 

tiêu 

Số 

trúng 

tuyển 

Điểm trúng 

tuyển Chỉ 

tiêu 

Số 

trúng 

tuyển 

Điểm trúng 

tuyển 

PT1 PT2 PT1 PT2 

CĐ Giáo dục Mầm non 811 505 18,5 20,0 752 667 18,5 20,0 

Tổng  505    667   
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9. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo 

Đƣờng link công khai danh mục ngành đƣợc phép đào tạo trên trang thông tin điện tử: http://uhd.edu.vn/danh-muc-cac-nganh-

duoc-phep-dao-tao-dt20792.html 
 

TT Tên ngành 
Mã 

ngành 

Số văn 

bản mở 

ngành 

Ngày 

tháng năm 

ban hành 

văn bản 

cho phép 

mở ngành 

Số văn 

bản 

chuyển 

đổi mã 

hoặc tên 

ngành 

(gần nhất) 

Ngày 

tháng năm 

ban hành 

văn bản 

chuyển 

đổi mã 

hoặc tên 

ngành 

(gần nhất) 

Trƣờng tự 

chủ ban 

hành hoặc 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

cho phép 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 

Năm đã 

tuyển 

sinh và 

đào tạo 

gần nhất 

với năm 

tuyển 

sinh 

1 Kế toán 8340301 
4048/QĐ-

BGDĐT 
01/10/2015 

821/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2015 2021 

2 Quản lý kinh tế 8310101 
5009/QĐ-

BGDĐT 
30/11/2017 

821/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2018 2022 

3 Kế toán 7340301 
3366/QĐ-

BGDĐT 
11/08/2011 

821/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2011 2022 

4 Tài chính - Ngân hàng 7340201 
1645/QĐ-

BGDĐT 
03/05/2012 

821/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2012 2022 

5 Quản trị kinh doanh 7340101 
1645/QĐ-

BGDĐT 
03/05/2012 

821/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2012 2022 

6 Quản trị văn phòng 7340406 
5468/QĐ-

BGDĐT 
15/11/2013 

821/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2014 2022 

7 Kỹ thuật điện 7520201 
1645/QĐ-

BGDĐT 
03/05/2012 

821/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2012 2022 

http://uhd.edu.vn/danh-muc-cac-nganh-duoc-phep-dao-tao-dt20792.html
http://uhd.edu.vn/danh-muc-cac-nganh-duoc-phep-dao-tao-dt20792.html
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TT Tên ngành 
Mã 

ngành 

Số văn 

bản mở 

ngành 

Ngày 

tháng năm 

ban hành 

văn bản 

cho phép 

mở ngành 

Số văn 

bản 

chuyển 

đổi mã 

hoặc tên 

ngành 

(gần nhất) 

Ngày 

tháng năm 

ban hành 

văn bản 

chuyển 

đổi mã 

hoặc tên 

ngành 

(gần nhất) 

Trƣờng tự 

chủ ban 

hành hoặc 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

cho phép 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 

Năm đã 

tuyển 

sinh và 

đào tạo 

gần nhất 

với năm 

tuyển 

sinh 

8 Công nghệ thông tin 7480201 
349/QĐ-

BGDĐT 
27/01/2014 

821/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2014 2022 

9 Chăn nuôi 7620105 
1645/QĐ-

BGDĐT 
03/05/2012 

821/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2012 2016 

10 Phát triển nông thôn 7620101 
1898/QĐ-

BGDĐT 
21/05/2012 

821/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2013 2014 

11 Kinh tế 7310101 
1898/QĐ-

BGDĐT 
21/05/2012 

821/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2012 2022 

12 Chính trị học 7310201 
768/QĐ-

BGDĐT 
27/02/2013 

821/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2013 2020 

13 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 
7810103 

768/QĐ-

BGDĐT 
27/02/2013 

821/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2013 2022 

14 Ngôn ngữ Anh 7220201 
5354/QĐ-

BGDĐT 
11/11/2016 

821/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2017 2022 

15 Marketing 7340115 
399/QĐ-

ĐHHD 
18/7/2023      

16 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - 

viễn thông 
7510302 405/QĐ-

ĐHHD 
18/7/2023      
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TT Tên ngành 
Mã 

ngành 

Số văn 

bản mở 

ngành 

Ngày 

tháng năm 

ban hành 

văn bản 

cho phép 

mở ngành 

Số văn 

bản 

chuyển 

đổi mã 

hoặc tên 

ngành 

(gần nhất) 

Ngày 

tháng năm 

ban hành 

văn bản 

chuyển 

đổi mã 

hoặc tên 

ngành 

(gần nhất) 

Trƣờng tự 

chủ ban 

hành hoặc 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

cho phép 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 

Năm đã 

tuyển 

sinh và 

đào tạo 

gần nhất 

với năm 

tuyển 

sinh 

17 Sƣ phạm Toán học 7140209 
1442/QĐ-

BGDĐT 
22/05/2023      

18 Sƣ phạm Ngữ văn 7140217 
1443/QĐ-

BGDĐT 
22/05/2023      

19 Sƣ phạm tiếng Anh  7140231 
1444/QĐ-

BGDĐT 
22/05/2023      

20 Sƣ phạm Khoa học tự nhiên 7140247 
1589/QĐ-

BGDĐT 
08/06/2023      

21 
Giáo dục Mầm non (trình độ 

ĐH) 
7140201 1445/QĐ-

BGDĐT 
22/05/2023      

22 Giáo dục Tiểu học 7140202 
1446/QĐ-

BGDĐT 
22/05/2023      

23 Sƣ phạm Lịch sử 7140218 
2419/QĐ-

BGDĐT 
21/08/2023      

24 Giáo dục Thể chất 7140206 
2420/QĐ-

BGDĐT 
21/08/2023      

25 
Cao đẳng Giáo dục Mầm 

non (trình độ CĐ) 
51140201 

1057/QĐ-

BGDĐT-

ĐH 

10/03/2003      
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10. Điều kiện bảo đảm chất lượng (Mẫu số 03) 

Đƣờng link công khai các điều kiện đảm bảo chất lƣợng trên trang thông tin điện 

tử của Nhà trƣờng: http://uhd.edu.vn/n216/dam-bao-chat-luong 

11. Đường link công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của 

Nhà trường: http://uhd.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-dt20791.html hoặc http://tuyensinh.uhd.edu.vn 

12. Đường link công khai Quy chế tuyển sinh của Trường trên trang thông tin 

điện tử của Nhà trường: http://uhd.edu.vn/quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-dt20787.html 

13. Đường link công khai Quy chế tuyển sinh của Trường (Trường có tổ chức 

thi trên trang thông tin điện tử của Nhà trường: http://uhd.edu.vn/quy-che-tuyen-sinh-

dai-hoc-dt20787.html 

II. Tuyển sinh đào tạo chính quy 

1. Tuyển sinh chính quy trình độ đại học, cao đẳng (ngành Giáo dục Mầm non) 

1.1. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh: 

Đối tƣợng và điều kiện tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trƣờng, cụ thể nhƣ sau: 

1.1.1. Đối tƣợng dự tuyển đƣợc xác định tại thời điểm xét tuyển (trƣớc khi công 

bố kết quả xét tuyển chính thức), bao gồm: 

a) Ngƣời đã đƣợc công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt 

Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nƣớc ngoài đƣợc công nhận trình độ tƣơng đƣơng; 

b) Ngƣời đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự 

tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lƣợng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy 

định của pháp luật. 

1.1.2. Đối tƣợng dự tuyển quy định tại khoản 1.1.1 Mục này phải đáp ứng các điều 

kiện sau: 

a) Đạt ngƣỡng đầu vào theo quy định tại Mục 1.5 Đề án này; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định. 

1.1.3. Trƣờng có quy định cụ thể về điều kiện dự tuyển cho mỗi phƣơng thức 

tuyển sinh. 

1.1.4. Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập có nguyện vọng 

đƣợc đăng ký dự tuyển, trong khả năng cho phép Trƣờng xem xét cho học các ngành phù 

hợp với điều kiện sức khỏe của thí sinh. 

1.2. Phạm vi tuyển sinh: 

- Tuyển sinh trong cả nƣớc. 

http://uhd.edu.vn/n216/dam-bao-chat-luong
http://uhd.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-dt20791.html
http://tuyensinh.uhd.edu.vn/
http://uhd.edu.vn/quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-dt20787.html
http://uhd.edu.vn/quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-dt20787.html
http://uhd.edu.vn/quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-dt20787.html
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1.3. Phương thức tuyển sinh 

1.3.1. Tuyển sinh chính quy trình độ đại học 

Năm 2023, Trƣờng Đại học Hải Dƣơng thực hiện tuyển sinh theo 04 phƣơng thức:  

-  Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Cụ thể: Theo Khoản 1, khoản 2, Điều 8 Thông tƣ số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 

06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh 

cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. 

1. Anh hùng lao động, Anh hùng lực lƣợng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua 

toàn quốc đƣợc tuyển thẳng vào các ngành, chƣơng trình do cơ sở đào tạo quy định. 

2. Thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi, giải đấu cấp quốc gia hoặc 

quốc tế, do Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, cử tham gia, đƣợc xét 

tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc tốt nghiệp trung cấp) vào các ngành phù 

hợp với môn thi, nội dung đề tài hoặc nghề dự thi, thi đấu, đoạt giải; cụ thể trong các 

trƣờng hợp sau: 

a) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế 

hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời 

gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng; 

b) Thí sinh đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, 

nhạc, mỹ thuật đƣợc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận; thời gian đoạt giải 

không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng; 

c) Thí sinh tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải quốc tế chính thức đƣợc 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ, bao gồm: Giải vô 

địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), 

Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông 

Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á; thời gian đoạt giải không quá 4 năm tính tới 

thời điểm xét tuyển thẳng; 

d) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi 

tay nghề quốc tế do Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội cử đi; thời gian đoạt giải 

không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng. 

đ) Thí sinh đoạt huy chƣơng vàng, bạc, đồng các giải thể dục thể thao cấp quốc gia 

tổ chức một lần trong năm và thí sinh đƣợc Tổng cục Thể dục thể thao có quyết định 

công nhận là kiện tƣớng quốc gia dự tuyển vào các ngành thể dục thể thao phù hợp; thời 

gian đoạt giải không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển. 

-  Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 
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+ Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và đã đăng ký sử dụng kết 

quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển; 

+ Đối với các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: Tổng điểm các 

môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ƣu tiên (khu vực, đối tƣợng) phải đạt 14 điểm 

trở lên. 

+ Đối với các nhóm ngành đào tạo giáo viên: Ngƣỡng đâu vào theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển 

cộng với điểm ƣu tiên (nếu có).  

Riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục thể chất: Kết hợp kết quả thi tốt 

nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển. Cụ thể: Xét điểm thi tốt nghiệp 

THPT các môn trong tổ hợp xét tuyển và điểm thi năng khiếu, cộng với điểm ƣu tiên (nếu có). 

+ Thứ tự xét tuyển điểm từ cao xuống thấp đến khi đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh.  

- Phương thức 3: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT 

+ Đối với các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: Tổng điểm trung 

bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ƣu tiên (khu vực, 

đối tƣợng) đạt 15.5 điểm trở lên. 

+ Đối với các nhóm ngành đào tạo giáo viên: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở 

lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 

cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ƣu tiên (nếu có). 

Riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục thể chất:  

Kết hợp kết quả học tập THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển. Cụ thể: Xét 

kết quả học tập cả năm lớp 12 các môn trong tổ hợp xét tuyển và điểm thi năng khiếu, 

cộng với điểm ƣu tiên (nếu có).  

+ Thứ tự xét tuyển điểm từ cao xuống thấp đến khi đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh.  

- Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp  

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế xét tuyển thay thế môn tiếng Anh kết hợp 

điểm 02 môn thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm 02 môn trung bình cả năm lớp 12 (theo các 

tổ hợp xét tuyển), cộng với điểm ƣu tiên (nếu có) 

Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển: 

+ Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt IELTS ≥ 5.5 hoặc TOEFL iBT ≥ 46 điểm 

hoặc TOEIC (4 kỹ năng L&R >=785, S >= 160 & W >=150); 

+ Có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.  

+ Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế phải còn hạn sử dụng tính tới ngày 01/06/2023. 

Cách tính điểm xét tuyển nhóm quy về thang điểm 30: 

Điểm quy đổi môn tiếng Anh nhƣ sau: 
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Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 

Điểm quy đổi 
IELTS TOEFL iBT 

TOEIC 

(L&R/S/W) 

5.5 46-59 785/160/150 8.5 

6.0 60-78 840/160/160 9.0 

6.5 79-93 890/170/170 9.5 

≥ 7.0 94-101 945/180/180 10 

+ Thứ tự xét tuyển điểm từ cao xuống thấp đến khi đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh.  

1.3.2. Tuyển sinh chính quy trình độ cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non 

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (Theo Khoản 1, khoản 2, khoản 3, Điều 8 Thông tƣ số 08/2022/TT-

BGDĐT ngày 06/6/2022.) 

Khoản 3, Điều 8: Thí sinh có bằng trung cấp ngành sƣ phạm loại giỏi trở lên, hoặc 

có bằng trung cấp ngành sƣ phạm loại khá và có ít nhất 02 năm làm việc đúng ngành 

đƣợc xét tuyển thẳng vào ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng. 

- Phương thức 2: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để 

xét tuyển 

+ Cụ thể: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp và điểm thi năng khiếu, cộng 

với điểm ƣu tiên (nếu có). 

+ Thứ tự xét tuyển điểm từ cao xuống thấp đến khi đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh.  

- Phương thức 3: Kết hợp kết quả học tập THPT với điểm thi năng khiếu để 

xét tuyển 

Cụ thể: Xét kết quả học tập điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp hoặc theo 

kết quả học tập khối lƣợng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật đối 

với ngƣời có bằng trung cấp và điểm thi năng khiếu, cộng với điểm ƣu tiên (nếu có). 

+ Thứ tự xét tuyển điểm từ cao xuống thấp đến khi đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh.  

* Lƣu ý: Tùy theo số lượng hồ sơ dự tuyển thực tế, kết quả xét tuyển của từng 

đợt/đối tượng/phương thức, Nhà trường sẽ linh hoạt điều chuyển chỉ tiêu xét tuyển giữa 

các phương thức, hoặc chỉ tiêu xét tuyển giữa các ngành, hoặc chỉ tiêu xét tuyển giữa các 

trình độ: đại học chính quy, liên thông chính quy (trung cấp-đại học, cao đẳng-đại học, 

đại học-đại học) đảm bảo tổng chỉ tiêu không vượt tổng chỉ tiêu đã đăng ký và công bố 

cũng như bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh. 
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1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh  

TT 
Trình độ 

đào tạo 

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Mã 

phƣơng 

thức xét 

tuyển 

Tên phƣơng 

thức xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

(Dự 

kiến) 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 2 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 3 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

1 Đại học 7340301  Kế toán 

301 Xét tuyển thẳng 5 - - - - - - - - 

100 
Kết quả thi TN 

THPT 
20 

A00 Toán A01  Toán D01 
Ngữ 

văn 
-  - 

200 
Kết quả học tập 

THPT 
110 

409 

Kết hợp kết quả 

thi tốt nghiệp 

THPT với chứng 

chỉ quốc tế  

15 - - - - - - - - 

2 Đại học 7340201 
 Tài chính - Ngân 

hàng 

301 Xét tuyển thẳng 1         

100 Kết quả thi TN 

THPT 
6 

A00 Toán A01 Toán D01 
Ngữ 

văn 
-  - 

200 Kết quả học tập 

THPT 
20 

409 

hoặc 

410 

Xét tuyển kết hợp 

(kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 

hoặc kết quả học 

tập THPT với 

chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế ) 

3 - - - - - - - - 

3 Đại học 7340101 
 Quản trị kinh 

doanh 

301 Xét tuyển thẳng 4 - - - - - - - - 

100 Kết quả thi TN 

THPT 
11 A00 Toán A01 Toán D01 

Ngữ 

văn 
 -  - 
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TT 
Trình độ 

đào tạo 

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Mã 

phƣơng 

thức xét 

tuyển 

Tên phƣơng 

thức xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

(Dự 

kiến) 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 2 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 3 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

200 Kết quả học tập 

THPT 

 

65 

409 

hoặc 

410 

Xét tuyển kết hợp 

(kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 

hoặc kết quả học 

tập THPT với 

chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế ) 

10 - - - - - - - - 

4 Đại học 7340406 
 Quản trị văn 

phòng 

301 Xét tuyển thẳng 1         

100 Kết quả thi TN 

THPT 
10 

A00 Toán A01 Toán D01 
Ngữ 

văn 
C00 

Ngữ 

văn 200 Kết quả học tập 

THPT 
29 

409 

hoặc 

410 

Xét tuyển kết hợp 

(kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 

hoặc kết quả học 

tập THPT với 

chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế ) 

5 - - - - - - - - 

5 Đại học 7520201  Kỹ thuật điện 

301 Xét tuyển thẳng 4 - - - - - - - - 

100 Kết quả thi TN 

THPT 
11 

A00 Toán A01 Toán  -  -  -  - 

200 Kết quả học tập 65 
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TT 
Trình độ 

đào tạo 

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Mã 

phƣơng 

thức xét 

tuyển 

Tên phƣơng 

thức xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

(Dự 

kiến) 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 2 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 3 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

THPT 

409 

hoặc 

410 

Xét tuyển kết hợp 

(kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 

hoặc kết quả học 

tập THPT với 

chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế ) 

10 - - - - - - - - 

6 Đại học 7480201 
 Công nghệ thông 

tin 

301 Xét tuyển thẳng 4 - - - - - - - - 

100 Kết quả thi TN 

THPT 

 

11 

A00 Toán A01 Toán D01 
Ngữ 

văn 
 -  - 

200 Kết quả học tập 

THPT 
75 

409 

hoặc 

410 

Xét tuyển kết hợp 

(kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 

hoặc kết quả học 

tập THPT với 

chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế ) 

10 - - - - - - - - 

7 Đại học 7310101  Kinh tế 

301 Xét tuyển thẳng 1         

100 Kết quả thi TN 

THPT 
5 

A00 Toán A01 Toán D01 
Ngữ 

văn 
 -  - 

200 Kết quả học tập 

THPT 
16 
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TT 
Trình độ 

đào tạo 

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Mã 

phƣơng 

thức xét 

tuyển 

Tên phƣơng 

thức xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

(Dự 

kiến) 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 2 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 3 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

409 

hoặc 

410 

Xét tuyển kết hợp 

(kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 

hoặc kết quả học 

tập THPT với 

chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế ) 

3 - - - - - - - - 

8 Đại học 7220201  Ngôn ngữ Anh 

301 Xét tuyển thẳng 2 - - - - - - - - 

100 Kết quả thi TN 

THPT 
8 

D01 
 Ngữ 

văn 
 D09 Toán D10 Toán A01 Toán 

200 Kết quả học tập 

THPT 
50 

409 

hoặc 

410 

Xét tuyển kết hợp 

(kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 

hoặc kết quả học 

tập THPT với 

chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế ) 

10 - - - - - - - - 

9 Đại học 7340115 Marketing 

301 Xét tuyển thẳng 2 - - - - - - - - 

100 Kết quả thi TN 

THPT 
8 

A00 Toán A01 Toán D01 
Ngữ 

văn 
 -  - 

200 Kết quả học tập 

THPT 
35 

409 

hoặc 

Xét tuyển kết hợp 

(kết quả thi tốt 
5 - - - - - - - - 
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TT 
Trình độ 

đào tạo 

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Mã 

phƣơng 

thức xét 

tuyển 

Tên phƣơng 

thức xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

(Dự 

kiến) 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 2 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 3 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

410 nghiệp THPT 

hoặc kết quả học 

tập THPT với 

chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế ) 

10 Đại học 7510302 

Công nghệ kỹ 

thuật điện tử - 

viễn thông 

301 Xét tuyển thẳng 2 - - - - - - - - 

100 Kết quả thi TN 

THPT 
8 

A00 Toán A01 Toán  -  -  -  - 
200 Kết quả học tập 

THPT 
35 

409 

hoặc 

410 

Xét tuyển kết hợp 

(kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 

hoặc kết quả học 

tập THPT với 

chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế ) 

5 - - - - - - - - 

11 Đại học 7140209 
Sƣ phạm Toán 

học 

301 Xét tuyển thẳng 

 

5 
- - - - - - - - 

100 Kết quả thi TN 

THPT 
15 

A00 Toán A01 Toán A02 Toán - - 
200 Kết quả học tập 

THPT 
70 

409 

hoặc 

410 

Xét tuyển kết hợp 

(kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 

10 - - - - - - - - 
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TT 
Trình độ 

đào tạo 

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Mã 

phƣơng 

thức xét 

tuyển 

Tên phƣơng 

thức xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

(Dự 

kiến) 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 2 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 3 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

hoặc kết quả học 

tập THPT với 

chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế ) 

12 Đại học 7140217 Sƣ phạm Ngữ văn 

301 Xét tuyển thẳng 5 - - - - - - - - 

100 Kết quả thi TN 

THPT 
15 

C00 
Ngữ 

văn 
C03 

Ngữ 

văn 
D01 

Ngữ 

văn 
D14 

Ngữ 

văn 200 Kết quả học tập 

THPT 
70 

409 

hoặc 

410 

Xét tuyển kết hợp 

(kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 

hoặc kết quả học 

tập THPT với 

chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế ) 

10 - - - - - - - - 

13 Đại học 7140231 
Sƣ phạm Tiếng 

Anh 

301 Xét tuyển thẳng 5 - - - - - - - - 

100 Kết quả thi TN 

THPT 
15 

D01 
Tiếng 

Anh 
D14 

Tiếng 

Anh 
D15 

Tiếng 

Anh 
- - 

200 Kết quả học tập 

THPT 
70 

409 

hoặc 

410 

Xét tuyển kết hợp 

(kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 

hoặc kết quả học 

10 - - - - - - - - 
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TT 
Trình độ 

đào tạo 

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Mã 

phƣơng 

thức xét 

tuyển 

Tên phƣơng 

thức xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

(Dự 

kiến) 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 2 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 3 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

tập THPT với 

chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế ) 

14 Đại học 7140247 
Sƣ phạm Khoa 

học tự nhiên 

301 Xét tuyển thẳng 5 - - - - - - - - 

100 Kết quả thi TN 

THPT 
15 

A00 
Hóa 

học 
A02 Vật lí B00 

Sinh 

học 
- - 

200 Kết quả học tập 

THPT 
70 

409 

hoặc 

410 

Xét tuyển kết hợp 

(kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 

hoặc kết quả học 

tập THPT với 

chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế ) 

10 - - - - - - - - 

15 Đại học 7140201 
Giáo dục Mầm 

non (trình độ ĐH) 

301 Xét tuyển thẳng 5 - - - - - - - - 

405 

Kết hợp kết quả 

thi TN THPT và 

điểm thi năng 

khiếu 

35 

M00 
Ngữ 

văn 
M01 

Ngữ 

văn 
M03 

Ngữ 

văn 
- - 

406 

Kết hợp kết quả 

học tập THPT và 

điểm thi năng 

khiếu 

160 
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TT 
Trình độ 

đào tạo 

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Mã 

phƣơng 

thức xét 

tuyển 

Tên phƣơng 

thức xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

(Dự 

kiến) 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 2 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 3 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

16 Đại học 7140202 
Giáo dục Tiểu 

học 

301 Xét tuyển thẳng 
10 - - - - - - - - 

100 Kết quả thi TN 

THPT 
35 

A00 Toán A01 Toán C00 
Ngữ 

văn 
D01 

Ngữ 

văn 200 Kết quả học tập 

THPT 
190 

409 

Kết hợp kết quả 

thi tốt nghiệp 

THPT với chứng 

chỉ quốc tế  

15 - - - - - - - - 

17 
Cao đẳng 

(GDMN) 
51140201 

Giáo dục mầm 

non (trình độ CĐ) 

301 Xét tuyển thẳng 10 - - - - - - - - 

405 

Kết hợp kết quả 

thi TN THPT và 

điểm thi năng 

khiếu 

50 

M00 
Ngữ 

văn 
M01 

Ngữ 

văn 
M03 

Ngữ 

văn 
- - 

406 

Kết hợp kết quả 

học tập THPT và 

điểm thi năng 

khiếu 

240 

18 Đại học 7140218 Sƣ phạm Lịch sử 

301 Xét tuyển thẳng 5 - - - - - - - - 

100 Kết quả thi TN 

THPT 
5 C00 

Lịch 

sử 
C03 

Lịch 

sử 
D14 

Lịch 

sử 
  

200 Kết quả học tập 

THPT 
35 C00 

Lịch 

sử 
C03 

Lịch 

sử 
D14 

Lịch 

sử 
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TT 
Trình độ 

đào tạo 

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Mã 

phƣơng 

thức xét 

tuyển 

Tên phƣơng 

thức xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

(Dự 

kiến) 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 2 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 3 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

409 

hoặc 

410 

Xét tuyển kết hợp 

(kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 

hoặc kết quả học 

tập THPT với 

chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế ) 

5 - - - - D14 
Lịch 

sử 
- - 

19 Đại học 7140206 Giáo dục thể chất 

301 Xét tuyển thẳng 5 - - - - - - - - 

405 

Kết hợp kết quả 

thi TN THPT và 

điểm thi năng 

khiếu 

5 T00 

Năng 

khiếu 

TDTT 

T01 

Năng 

khiếu 

TDTT 

T02 

Năng 

khiếu 

TDTT 

T04 

Năng 

khiếu 

TDT

T 

406 

Kết hợp kết quả 

học tập THPT và 

điểm thi năng 

khiếu 

40 T00 

Năng 

khiếu 

TDTT 

T01 

Năng 

khiếu 

TDTT 

T02 

Năng 

khiếu 

TDTT 

T04 

Năng 

khiếu 

TDT

T 
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1.5. Ngưỡng đầu vào, điều kiện xét tuyển 

1.5.1. Ngưỡng đầu vào 

T

T 
Mã ngành Tên ngành 

Theo kết 

quả thi tốt 

nghiệp 

THPT 

Theo kết quả 

học tập 

THPT 

Theo phƣơng 

thức xét kết 

hợp chứng chỉ 

tiếng Anh 

1 7340301 Kế toán 14 15,5 18,5 

2 7340201 Tài chính - Ngân hàng 14 15,5 18,5 

3 7340101 Quản trị kinh doanh 14 15,5 18,5 

4 7340406 Quản trị văn phòng 14 15,5 18,5 

5 7520201 Kỹ thuật điện 14 15,5 18,5 

6 7480201 Công nghệ thông tin 14 15,5 18,5 

7 7310101 Kinh tế 14 15,5 18,5 

8 7810103 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
14 15,5 18,5 

9 7220201 Ngôn ngữ Anh 14 15,5 18,5 

10 7340115 Marketing 14 15,5 18,5 

11 7510302 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 
14 15,5 18,5 

12 7140209 Sƣ phạm Toán học 

Theo quy 

định của Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo 

Áp dụng một trong các tiêu chí 

sau: 

+ Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi 

trở lên. 

+ Điểm xét tốt nghiệp THPT từ 

8.0 trở lên.  

+ Học lực lớp 12 xếp loại từ khá 

trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp 

THPT từ 6,5 trở lên đối với 

ngành Giáo dục thể chất. 

13 7140217 Sƣ phạm Ngữ văn 

14 7140231 Sƣ phạm tiếng Anh  

15 7140247 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

16 7140201 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

17 7140202 Giáo dục Tiểu học 

18 7140218 Sƣ phạm Lịch sử 

19 7140206 Giáo dục thể chất 

20 51140201 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

Theo quy 

định của Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo 

Áp dụng một trong các tiêu chí 

sau: 

+ Học lực lớp 12 xếp loại Khá 

trở lên 



23 

 

 

T

T 
Mã ngành Tên ngành 

Theo kết 

quả thi tốt 

nghiệp 

THPT 

Theo kết quả 

học tập 

THPT 

Theo phƣơng 

thức xét kết 

hợp chứng chỉ 

tiếng Anh 

+ Điểm xét tốt nghiệp THPT từ 

6,5 trở lên 

+ Học lực lớp 12 xếp loại TB trở 

lên đối với những ngƣời đã có 

bằng tốt nghiệp trung cấp sƣ 

phạm trở lên. 

+ Đã hoàn thành đủ yêu cầu 

khối lƣợng kiến thức văn hóa 

cấp THPT theo quy định của 

pháp luật đối với những ngƣời 

đã có bằng tốt nghiệp trung cấp 

sƣ phạm trở lên, trƣớc ngày 07 

tháng 5 năm 2020. 

1.5.2. Điều kiện xét tuyển 

Đối với tuyển sinh chính quy trình độ đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non: 

Đảm bảo ngƣỡng chất lƣợng đầu vào và có điểm thi năng khiếu (đối với ngành 

Giáo dục Mầm non, Giáo dục thể chất) tại Trƣờng Đại học Hải Dƣơng. 

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường 

 1.6.1. Thông tin chung 

 - Mã trƣờng: DKT 

 - Tên trƣờng: Trƣờng Đại học Hải Dƣơng 

 - Mã ngành, tên ngành và tổ hợp: 

 

TT 
Mã 

ngành 
Tên ngành Tổ hợp xét tuyển 

1 7340301  Kế toán 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

2 7340201  
Tài chính – Ngân 

hàng 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

3 7340101  Quản trị kinh doanh 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
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TT 
Mã 

ngành 
Tên ngành Tổ hợp xét tuyển 

4 7340406  Quản trị văn phòng 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

5 7520201  Kỹ thuật điện  
A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

6 7480201  Công nghệ thông tin 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

7 7310101  Kinh tế 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

8 7810103  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

9 7220201  Ngôn ngữ Anh  

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh 

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

10 7340115 Marketing 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

11 7510302 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

12 7140209 Sƣ phạm Toán học 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

A02: Toán, Vật lí, Sinh học 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

13 7140217 Sƣ phạm Ngữ văn 

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 

14 7140231 Sƣ phạm tiếng Anh  

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 

D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh 

15 7140247 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

A02: Toán, Vật lí, Sinh học 

B00: Toán, Hóa học, Sinh học 
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TT 
Mã 

ngành 
Tên ngành Tổ hợp xét tuyển 

16 7140201 
Giáo dục Mầm non 

(Đại học) 

M00: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu 

M01: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu 

M03: Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 

2 

17 7140202 Giáo dục Tiểu học 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

18 7140218 Sƣ phạm Lịch sử 

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử 

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 

19 7140206 Giáo dục thể chất 

T00: Toán, Sinh, Năng khiếu TDTT 

T01: Toán, GDCD, Năng khiếu TDTT 

T02: Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT 

T03: Ngữ văn, Sinh, Năng khiếu TDTT 

20 51140201 
Giáo dục Mầm non 

(Cao đẳng) 

M00: Văn, Toán, Năng khiếu 

M01: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu 

M03: Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 

2 

- Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét bằng 0 

- Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: không.  

- Phƣơng thức tuyển sinh: 

 

STT Tên phƣơng thức tuyển sinh Mã phƣơng thức tuyển sinh 

1 
Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2023 
100 

2 Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT  200 

3 
Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 
301 

4 
Xét điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp thi 

năng khiếu  
405 

5 
Xét kết quả học tập THPT kết hợp thi 

năng khiếu  
406 

6 
Xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với 

chứng chỉ quốc tế 
409 

7 
Xét kết hợp kết quả học tập THPT với 

chứng chỉ quốc tế 
410 
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 1.6.2. Thông tin về tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục thể chất và thi 

năng khiếu  

-  Nguyên tắc xét tuyển 

+ Ƣu tiên xét tuyển thẳng trƣớc sau đó đến xét điểm thi tốt nghiệp THPT 

+ Lấy điểm tổng cộng (đã có điểm ƣu tiên) từ cao xuống cho đến khi hết chỉ tiêu. 

+ Nếu thí sinh có điểm bằng nhau thì ƣu tiên thí sinh nào có điểm năng khiếu cao hơn. 

-  Thi năng khiếu 

+ Ngành Giáo dục Mầm non: Nội dung thi năng khiếu gồm: Năng khiếu 1: kể 

chuyện hoặc đọc diễn cảm; Năng khiếu 2: Hát. 

+ Ngành Giáo dục thể chất: Nội dung thi năng khiếu gồm: Năng khiếu 1: Bật xa 

tại chỗ; Năng khiếu 2: Chạy 100m 

+ Đăng kí thi năng khiếu: Thí sinh đăng kí dự tuyển trên trang website của trƣờng 

tại địa chỉ: http://caodanghaiduong.edu.vn; http://uhd.edu.vn hoặc đăng kí trực tiếp tại bộ 

phận tuyển sinh của Trƣờng.  

Nhà trƣờng sẽ thông báo cụ thể cho thí sinh từng đợt thi năng khiếu theo qui định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.7. Tổ chức tuyển sinh 

1.7.1. Tuyển sinh chính quy trình độ đại học 

1.7.1.1. Xét tuyển thẳng: Thời gian; hồ sơ; hình thức nhận ĐKXT; các điều kiện xét 

tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.7.1.2. Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 

Thời gian; hồ sơ; hình thức nhận ĐKXT; các điều kiện xét tuyển theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

1.7.1.3.  Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT (Học bạ) 

- Lịch tuyển sinh (dự kiến): 

+ Đợt 1: 

 Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ tháng 3-8/2023; 

 Thời gian tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển: Theo kế hoạch 

tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

+ Đợt 2:  Tháng 9/2023; 

+ Đợt 3: Tháng 10/2023; 

+ Đợt 4: Tháng 11-12/2023. 

(Nhà trường sẽ thông báo chi tiết tại website http://tuyensinh.uhd.edu.vn hoặc 

http://uhd.edu.vn) 

- Hồ sơ xét tuyển gồm: 

http://caodanghaiduong.edu.vn/
http://uhd.edu.vn/
http://tuyensinh.uhd.edu.vn/
http://uhd.edu.vn/


27 

 

 

Hình thức 1: Đăng ký trực tuyến theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Hình thức 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trƣờng, gồm: 

+ Phiếu đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2023 (theo mẫu 

của Trường). 

+ Học bạ THPT (Bản photo chứng thực). 

+ Bằng tốt nghiệp THPT (Bản photo chứng thực) hoặc Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2023. 

+ Giấy tờ ưu tiên (Bản photo chứng thực - nếu có). 

+ 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại của thí sinh. 

1.7.1.4. Xét tuyển kết hợp: Hình thức nhận ĐKXT, Lịch tuyển sinh, Hồ sơ xét 

tuyển tƣơng tự nhƣ Mục 1.7.1.3. Thí sinh bổ sung thêm 01 photo chứng thực: Giấy chứng 

nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT, Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và không phải nộp bản 

sao chứng thực Học bạ THPT. 

1.7.1.5. Thí năng khiếu đối với ngành Giáo dục Mầm non (trình độ ĐH) 

Đợt thi, 

xét tuyển 
Nội dung Thời gian dự kiến 

Đợt 1 

Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển 01/3/2023 -15/7/2023 

Thi năng khiếu 16/7/2023 - 20/7/2023 

Xét tuyển và công bố kết quả 12/8/2023-22/8/2023 

Đợt 2 

Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển 16/7/2023-17/9/2023 

Thi năng khiếu, xét tuyển và công bố 

kết quả 
18/9/2023-24/9/2023 

Đợt 3 

Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển 18/9/2023-17/10/2023 

Thi năng khiếu, xét tuyển và công bố 

kết quả 
18/10/2023-24/10/2023 

 

Đợt 4 

Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển 18/10/2023-06/12/2023 

Thi năng khiếu, xét tuyển và công bố 

kết quả 
07-12/2023-15/12/2023 

Căn cứ vào kết quả đăng ký dự thi Nhà trƣờng có thể điểu chỉnh lịch thi năng khiếu 

cho phù hợp với tình hình thực tế. Chi tiết thời gian, lịch thi Nhà trƣờng sẽ thông báo sau. 

1.7.2. Tuyển sinh chính quy trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 

1.7.2.1. Hồ sơ tuyển sinh   

- Phiếu đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2023 (theo mẫu của Trường). 

- Học bạ THPT (Bản photo chứng thực). 

- Bằng tốt nghiệp THPT (Bản photo chứng thực) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2023. 

+ Giấy tờ ưu tiên (Bản photo chứng thực - nếu có). 
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+ 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại của thí sinh. 

1.7.2.2. Thời gian nhận hồ sơ, xét tuyển và công bố kết quả 

(Thực hiện cùng đợt với kỳ tuyển sinh và thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm 

non - trình độ đại học). 

1.7.3. Hình thức nhận hồ sơ 

Nhà trƣờng nhận hồ sơ xét tuyển trực tiếp, qua đƣờng bƣu điện theo địa chỉ: 

Phòng Đào tạo - Hợp tác quốc tế, Trƣờng Đại học Hải Dƣơng (Cơ sở 2: Số 42 Nguyễn 

Thị Duệ, Thành phố Hải Dƣơng, Điện thoại: 0974121838 (Thầy Dũng), 0963368899 (Cô 

Thoa); hoặc thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ http://tuyensinh.uhd.edu.vn.  

1.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ƣu tiên xét tuyển: Theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 1.9. Lệ phí xét tuyển: theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

theo thông báo của Trƣờng.  

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho 

từng năm: 

TT  
Bậc 

học  
Nhóm ngành 

Mức thu 

(đồng/sinh viên/tháng) 

Năm học 

2023- 2024 

Năm học 

2024- 2025 

Năm học 

2025- 2026 

Năm học 

2026- 2027 

1  
Đại 

học 

Khối ngành III: Kế toán;  

Tài chính - Ngân hàng; 

Quản trị kinh doanh; 

Quản trị văn phòng 

1.410.000 1.590.000 1.790.000 1.790.000 

Khối ngành V: Kỹ thuật 

điện; Công nghệ thông tin 
1.640.000 1.850.000 2.090.000 2.090.000 

Khối ngành VII: Kinh 

tế; Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành; Ngôn ngữ 

Anh 

1.500.000 1.690.000 1.910.000 1.910.000 

Khối ngành I: Nhóm 

Ngành Đào tạo giáo viên 
1.410.000 1.590.000 1.790.000 1.790.000 

2 
Cao 

đẳng 
Giáo dục Mầm non 1.328.000 1.360.000 1.600.000  

1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm (xem tại mục 1.7) 

http://tuyensinh.uhd.edu.vn/
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1.12. Các nội dung khác: Căn cứ vào điều kiện thực tế, Nhà trƣờng sẽ thông báo 

cụ thể trong từng đợt xét tuyển và không trái với các quy định hiện hành 

1.13. Thông tin tuyển sinh các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân 

lực trình độ đại học đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước: Thực 

hiện theo quy chế, quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.14. Tài chính: 

1.14.1 Tổng nguồn thu hợp pháp/ năm của trường: 67.317.000.000 đồng 

1.14.2 Tổng chi phi đào tạo trung bình 1 sinh viên/ năm của năm liền trước 

năm tuyển sinh: 14.500.000 đồng 

2. Tuyển sinh chính quy trình độ đại học, cao đẳng (ngành Giáo dục Mầm 

non) đối với đối tƣợng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên 

2.1. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh 

- Đào tạo đại học chính quy đối với đối tƣợng tốt nghiệp từ trung cấp: Thí sinh đã 

tốt nghiệp THPT hoặc tƣơng đƣơng, có bằng tốt nghiệp (hoặc đã đƣợc quyết định công 

nhận tốt nghiệp) trung cấp. 

- Đào tạo đại học chính quy đối với đối tƣợng tốt nghiệp từ cao đẳng: Thí sinh đã 

tốt nghiệp THPT hoặc tƣơng đƣơng, có bằng tốt nghiệp (hoặc đã đƣợc quyết định công 

nhận tốt nghiệp) cao đẳng. 

- Đào tạo đại học chính quy đối với đối tƣợng tốt nghiệp từ đại học: Thí sinh đã tốt 

nghiệp THPT hoặc tƣơng đƣơng, có bằng tốt nghiệp (hoặc đã đƣợc quyết định công nhận 

tốt nghiệp) đại học. 

- Đối với trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, thí sinh đã tốt nghiệp THPT 

hoặc tƣơng đƣơng, có bằng tốt nghiệp (hoặc đã đƣợc quyết định công nhận tốt nghiệp) từ 

trung cấp sƣ phạm trở lên; ngƣời đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lƣợng kiến thức văn hóa 

cấp THPT theo quy định của pháp luật có bằng tốt nghiệp trung cấp sƣ phạm trƣớc ngày 

07 tháng 5 năm 2020. 

2.2. Phạm vi tuyển sinh: 

Nhà trƣờng tổ chức tuyển sinh trong cả nƣớc. 

2.3. Phương thức tuyển sinh 

2.3.1. Đối với tuyển sinh đại học chính quy 

- Phƣơng thức 1: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập (bảng điểm) Trung cấp/Cao 

đẳng/Đại học của thí sinh. 

- Phƣơng thức 2: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT 

2.3.2. Đối với tuyển sinh cao đẳng chính quy ngành ngành Giáo dục Mầm non 
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- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (Theo Khoản 1, khoản 2, khoản 3, Điều 8 Thông tƣ số 08/2022/TT-

BGDĐT ngày 06/6/2022.) 

Khoản 3, Điều 8: Thí sinh có bằng trung cấp ngành sƣ phạm loại giỏi trở lên, hoặc 

có bằng trung cấp ngành sƣ phạm loại khá và có ít nhất 02 năm làm việc đúng ngành 

đƣợc xét tuyển thẳng vào ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng. 

- Phương thức 2: Kết hợp kết quả học tập THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển. 

Cụ thể: Xét kết quả học tập môn Toán, Ngữ văn theo điểm trung bình cả năm lớp 

12 hoặc theo kết quả học tập khối lƣợng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của 

pháp luật đối với ngƣời có bằng trung cấp và điểm thi năng khiếu, cộng với điểm ƣu tiên 

(nếu có). 

+ Thứ tự xét tuyển điểm từ cao xuống thấp đến khi đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh. 

* Lƣu ý: Tùy theo số lượng hồ sơ dự tuyển thực tế, kết quả xét tuyển của từng 

đợt/đối tượng/phương thức, Nhà trường sẽ linh hoạt điều chuyển chỉ tiêu xét tuyển giữa 

các phương thức, hoặc chỉ tiêu xét tuyển giữa các ngành, hoặc chỉ tiêu xét tuyển giữa các 

trình độ: đại học chính quy, liên thông đại học chính quy (trung cấp-đại học, cao đẳng-

đại học, đại học-đại học), liên thông cao đẳng chính quy ngành Giáo dục mầm non đảm 

bảo tổng chỉ tiêu không vượt tổng chỉ tiêu đã đăng ký và công bố cũng như bảo đảm 

quyền lợi tốt nhất cho thí sinh. 
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2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh 

TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã 

ngành 

xét tuyển 

Tên ngành xét 

tuyển 

Mã 

phƣơng 

thức xét 

tuyển 

Tên phƣơng thức  

xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

(dự 

kiến) 

Số văn 

băn quy 

định 

Ngày 

tháng năm 

ban hành 

văn bản 

Cơ quan có 

thẩm quyền cho 

phép hoặc 

trƣờng tự chủ 

ban hành 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Đại học 7340301  Kế toán 

500 
Kết quả học tập (bảng 

điểm) TC/CĐ/ĐH  
48 

3366/QĐ-

BGDĐT 
11/08/2011 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2012 

200 
Kết quả học tập 

THPT 
12 

2 Đại học 7340101 
 Quản trị kinh 

doanh 

500 
Kết quả học tập (bảng 

điểm) TC/CĐ/ĐH  
18 

1645/QĐ-

BGDĐT 
03/05/2012 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2013 

200 
Kết quả học tập 

THPT 
04 

3 Đại học 7340406 
 Quản trị văn 

phòng 

500 
Kết quả học tập (bảng 

điểm) TC/CĐ/ĐH  
11 

5468/QĐ-

BGDĐT 
15/11/2013 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2014 

200 

Kết quả học tập 

THPT 04 

4 Đại học 7520201  Kỹ thuật điện 500 
Kết quả học tập (bảng 

điểm) TC/CĐ/ĐH  
18 

1645/QĐ-

BGDĐT 
03/05/2012 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2013 
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TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã 

ngành 

xét tuyển 

Tên ngành xét 

tuyển 

Mã 

phƣơng 

thức xét 

tuyển 

Tên phƣơng thức  

xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

(dự 

kiến) 

Số văn 

băn quy 

định 

Ngày 

tháng năm 

ban hành 

văn bản 

Cơ quan có 

thẩm quyền cho 

phép hoặc 

trƣờng tự chủ 

ban hành 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 

200 
Kết quả học tập 

THPT 
05 

5 Đại học 7480201  
Công nghệ 

thông tin 

500 
Kết quả học tập (bảng 

điểm) TC/CĐ/ĐH  
46 

349/QĐ-

BGDĐT 
27/01/2014 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2020 

200 
Kết quả học tập 

THPT 
14 

6 Đại học 7220201  Ngôn ngữ Anh  

500 
Kết quả học tập (bảng 

điểm) TC/CĐ/ĐH  
98 

5354/QĐ-

BGDĐT 
11/11/2016 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2021 

200 
Kết quả học tập 

THPT 
22 

7 
Cao 

đẳng 
51140201 

Giáo dục Mầm 

non (trình độ 

CĐ) 

301 Xét tuyển thẳng 

100 

1057/QĐ-

BGDĐT-

ĐH 

10/03/2003 
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2005 

406 

Kết hợp kết quả học tập 

THPT và điểm thi năng 

khiếu 
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2.5. Ngưỡng đầu vào 

2.5.1. Đối với tuyển sinh đại học chính quy 

- Phƣơng thức 1: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập (bảng điểm) Trung cấp/Cao 

đẳng/Đại học của thí sinh. 

Điểm xét tuyển đảm bảo lớn hơn hoặc bằng 5.0 (năm) đối với thang điểm 10 hoặc 

lớn hơn hoặc bằng 2.0 (hai) đối với thang điểm 4. Điểm xét tuyển đƣợc quy định đối với 

từng trƣờng hợp, cụ thể nhƣ sau: 

+ Đối với thí sinh có bảng điểm có ghi điểm trung bình chung tích lũy (điểm trung 

bình chung học tập) toàn khóa thì điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích lũy (điểm 

trung bình chung học tập) toàn khóa. 

+ Đối với thí sinh học TC/CĐ/ĐH nhiều giai đoạn, có ghi điểm trung bình chung 

tích lũy (trung bình chung học tập) theo giai đoạn thì điểm xét tuyển là điểm trung bình 

chung tích lũy (điểm trung bình chung học tập) giai đoạn cuối cùng. 

+ Đối với thí sinh có bảng điểm không ghi điểm trung bình chung tích lũy (điểm 

trung bình chung học tập) toàn khóa hoặc không ghi điểm trung bình chung tích lũy 

(điểm trung bình chung học tập) theo giai đoạn, đƣợc xét theo các trƣờng hợp cụ thể sau: 

 Bảng điểm có ghi điểm của từng học phần/môn học/module/... và trọng số 

là số tín chỉ/đơn vị học trình/... của từng học phần/môn học/module/..., thì điểm xét tuyển 

đƣợc tính theo công thức sau và đƣợc làm tròn đến 2 chữ số thập phân (không bao gồm 

các điểm của các học phần/môn học/module/... không kèm theo trọng số là số tín chỉ/đơn 

vị học trình/...): 

   
∑        
 
   

∑   
 
   

 

Trong đó:  

A là điểm xét tuyển 

ai là điểm của học phần/môn học/module/... thứ i 

ni là số số tín chỉ/đơn vị học trình/... của học phần/môn học/module/... thứ i 

n là tổng số học phần/môn học/module/.... 

 Bảng điểm có ghi điểm từng học phần/môn học/module/... và không có 

trọng số tín chỉ/đơn vị học trình/... của của từng học phần/môn học/module/... thì điểm 

xét tuyển đƣợc tính theo công thức sau và đƣợc làm tròn đến 2 chữ số thập phân: 

   
∑   
 
   

 
 

Trong đó:  
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A là điểm xét tuyển 

ai là điểm của học phần/môn học/module/... thứ i 

n là tổng số học phần/môn học/module/.... 

 Lƣu ý: Nếu điểm của từng học phần/môn học/module/... là điểm chữ thì 

điểm chữ này đƣợc quy về điểm số (theo thang điểm 4) nhƣ sau: A tƣơng ứng với 4; B 

tƣơng ứng với 3, C tƣơng ứng với 2, D tƣơng ứng với 1, F tƣơng ứng với 0. 

- Phƣơng thức 2: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT 

Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với 

điểm ƣu tiên (khu vực, đối tƣợng) đạt 15.5 điểm trở lên. 

2.5.2. Đối với tuyển sinh cao đẳng chính quy ngành ngành Giáo dục mầm non 

- Phƣơng thức 1: Xét tuyển thẳng. 

Thí sinh có bằng trung cấp/cao dẳng ngành sƣ phạm loại giỏi trở lên, hoặc có bằng 

trung cấp/cao đẳng ngành sƣ phạm loại khá và có ít nhất 02 năm làm việc đúng ngành 

đƣợc xét tuyển thẳng vào ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng. 

- Phƣơng thức 2: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT và điểm thi năng khiếu. 

Áp dụng một trong các tiêu chí sau: 

+ Học lực lớp 12 xếp loại TB trở lên đối với những ngƣời đã có bằng tốt nghiệp 

trung cấp sƣ phạm trở lên. 

+ Đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lƣợng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy 

định của pháp luật đối với những ngƣời đã có bằng tốt nghiệp trung cấp sƣ phạm trở lên, 

trƣớc ngày 07 tháng 5 năm 2020. 

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển và các ngành của trường 

 - Mã trƣờng: DKT 

 - Tên trƣờng: Trƣờng Đại học Hải Dƣơng 

 - Mã ngành, tên ngành và tổ hợp: 

TT 
Mã 

ngành 
Tên ngành Tổ hợp xét tuyển 

1 7340301  Kế toán 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

2 7340101  Quản trị kinh doanh 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

3 7340406  Quản trị văn phòng 
A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 
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TT 
Mã 

ngành 
Tên ngành Tổ hợp xét tuyển 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

4 7520201  Kỹ thuật điện  
A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

5 7480201  Công nghệ thông tin 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

6 7220201  Ngôn ngữ Anh 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh 

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

7 51140201 
Giáo dục Mầm non 

(Cao đẳng) 

M00: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu 

M01: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu 

- Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét bằng 0. 

- Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: không.  

- Phƣơng thức tuyển sinh 

STT Tên phƣơng thức tuyển sinh Mã phƣơng thức tuyển sinh 

1 Xét tuyển căn cứ kết quả học tập (bảng điểm) 

TC/CĐ/ĐH  

500 

2 Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT  200 

3 Xét tuyển thẳng 301 

4 Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT và 

điểm thi năng khiếu. 

406 

2.7. Tổ chức tuyển sinh 

- Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm: 

+ Đợt 1: Tháng 2/2023 (dành cho xét tuyển trình độ đại học chính quy đối với 

người tốt nghiệp đại học) 

+ Đợt 2: Tháng 3-6/2023;   + Đợt 3: Tháng 7-8/2023; 

+ Đợt 4: Tháng 9-10/2023;   + Đợt 5: Tháng 11-12/2023. 

- Hồ sơ xét tuyển gồm: 

+ Phiếu đăng ký xét tuyển trình độ đại học (theo mẫu của Trường) 

+ Học bạ THPT (Bản photo chứng thực - Áp dụng đối với phương thức tuyển sinh 

căn cứ kết quả học tập THPT) 
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+ Bằng tốt nghiệp THPT (Bản photo chứng thực) 

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng, Bảng điểm trung cấp/cao đẳng (Bản photo 

chứng thực - Áp dụng đối với tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy đối với người 

có bằng trung cấp/cao đẳng) 

+ Bằng tốt nghiệp đại học, Bảng điểm đại học (Bản photo chứng thực - Áp dụng 

đối với tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy đối với người có bằng đại học). 

Ngoài ra thí sinh có thể nộp Bằng tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng, Bảng điểm trung 

cấp/cao đẳng  (Bản photo chứng thực - nếu có) 

+ Chứng chỉ Giáo dục thể chất (Bản photo chứng thực - nếu có) 

+ Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh (Bản photo chứng thực - nếu có) 

+ Các giấy tờ ưu tiên (Bản photo chứng thực - nếu có) 

+ 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại của thí sinh. 

- Hình thức nhận hồ sơ 

Nhà trƣờng nhận hồ sơ xét tuyển trực tiếp, qua đƣờng bƣu điện theo địa chỉ: 

Phòng Đào tạo - Hợp tác quốc tế, Trƣờng Đại học Hải Dƣơng (Cơ sở 2: Số 42 Nguyễn 

Thị Duệ, Thành phố Hải Dƣơng, Điện thoại: 0974121838 (Thầy Dũng), 0963368899 (Cô 

Thoa); hoặc thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ http://tuyensinh.uhd.edu.vn.  

2.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng, ƣu xét tuyển: Theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

2.9. Lệ phí xét tuyển 

 - Lệ phí xét tuyển theo quy định hiện hành: theo quy định hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và theo thông báo của Trƣờng.  

- Lệ phí xét miễn và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập đại học chính 

quy: 200.000 đồng/bậc/ngành học. 

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho 

từng năm 

 

TT  
Bậc 

học  
Nhóm ngành 

Mức thu 

(đồng/sinh viên/tháng) 
Năm học 

2023- 2024 

Năm học 

2024- 2025 

Năm học 

2025- 2026 

Năm học 

2026- 2027 

1  
Đại 

học 

Khối ngành III: Kế toán;  

Tài chính - Ngân hàng; 

Quản trị kinh doanh; Quản 

trị văn phòng 

1.410.000 1.590.000 1.790.000 1.790.000 

Khối ngành V: Kỹ thuật 

điện; Công nghệ thông tin 
1.640.000 1.850.000 2.090.000 2.090.000 

Khối ngành VII: Kinh tế; 

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành; Ngôn ngữ Anh 

1.500.000 1.690.000 1.910.000 1.910.000 

Khối ngành I: Nhóm 1.410.000 1.590.000 1.790.000 1.790.000 

http://tuyensinh.uhd.edu.vn/
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TT  
Bậc 

học  
Nhóm ngành 

Mức thu 

(đồng/sinh viên/tháng) 
Năm học 

2023- 2024 

Năm học 

2024- 2025 

Năm học 

2025- 2026 

Năm học 

2026- 2027 

Ngành đào tạo Giáo viên 

2 
Cao 

đẳng 
Ngành Giáo dục Mầm 

non 
1.328.000 1.360.000 1.600.000  

2.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm (xem tại mục 2.7) 

2.12. Các nội dung khác: Căn cứ vào điều kiện thực tế, Nhà trƣờng sẽ thông báo 

cụ thể trong từng đợt xét tuyển và không trái với các quy định hiện hành. Đối với các nội 

dung có liên quan chƣa đƣợc ghi trong đề án thì thực hiện theo các quy định pháp luật 

hiện hành. 

III. Tuyển sinh đào tạo vừa học vừa làm 

Thực hiện tuyển sinh các ngành đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học trình độ 

đại học, cao đẳng (ngành Giáo dục Mầm non) đối với đối tƣợng tốt nghiệp từ trung cấp 

trở lên nhƣ tuyển sinh đào tạo chính quy (tại mục 2, II. Tuyển sinh đào tạo chính quy) của 

Đề án này. 

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo hoặc đƣợc giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo của 

cấp có thẩm quyền, Nhà trƣờng sẽ có thông báo tuyển sinh riêng cụ thể theo quy định. 

IV. Tuyển sinh đào tạo từ xa: Không 

 

Cán bộ kê khai 

1. Đàm Văn Bắc (0913.664.968) 

2. Lê Thị Sinh (0986567096) 

 

 

Hải Dương, ngày  24 tháng 8 năm 2023 

KT. HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 

 

<Đã ký> 

 

 

TS. Nguyễn Văn Quyên 



 

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƢỢNG 

1. Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/2022 (Người học) 

STT Trình độ/Lĩnh vực/ 

Ngành đào tạo 

Mã 

ngành 
Lĩnh vực 

Quy mô 

đào tạo 

A SAU ĐẠI HỌC     206 

1 Tiến sĩ       

2 Thạc sĩ       

2.1 Kinh doanh và quản lý     38 

2.1.1 Kế toán 8340301 Kinh doanh và quản lý 38 

2.2 Khoa học xã hội và hành vi     168 

2.2.1 Quản lý kinh tế 8310110 

Khoa học xã hội và 

hành vi 
168 

B ĐẠI HỌC     885 

3 Đại học chính quy     885 

3.1 Chính quy     652 

3.1.1 

Các ngành đào tạo đặc thù có nhu 

cầu cao về nhân lực trình độ đại 

học     0 

3.1.2 

Các ngành đào tạo (trừ ngành đào 

tạo đặc thù có nhu cầu cao về 

nhân lực trình độ đại học)     652 

3.1.2.1 Kinh doanh và quản lý     420 

3.1.2.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 130 

3.1.2.1.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý 23 

3.1.2.1.3 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 257 

3.1.2.1.4 Quản trị văn phòng 7340406 Kinh doanh và quản lý 10 

3.1.2.2 Máy tính và công nghệ thông tin     71 

3.1.2.2.1 Công nghệ thông tin 7480201 

Máy tính và công nghệ 

thông tin 71 

3.1.2.3 Kỹ thuật     96 

3.1.2.3.1 Kỹ thuật điện 7520201 Kỹ thuật 96 

3.1.2.4 Nông lâm nghiệp và thủy sản     0 

3.1.2.4.1 Chăn nuôi 7620105 

Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 0 

3.1.2.4.2 Phát triển nông thôn 7620116 

Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 0 

3.1.2.5 Nhân văn     36 

3.1.2.5.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 36 

3.1.2.6 Khoa học xã hội và hành vi     14 

3.1.2.6.1 Kinh tế 7310101 

Khoa học xã hội và 

hành vi 14 

3.1.2.6.2 Chính trị học 7310201 

Khoa học xã hội và 

hành vi 0 

3.1.2.7 

Du lịch, khách sạn, thể thao và 

dịch vụ cá nhân     15 

3.1.2.7.1 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 7810103 

Du lịch, khách sạn, thể 

thao và dịch vụ cá 

nhân 15 
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STT Trình độ/Lĩnh vực/ 

Ngành đào tạo 

Mã 

ngành 
Lĩnh vực 

Quy mô 

đào tạo 

3.2 

Liên thông từ trung cấp lên đại 

học     49 

3.2.1 Kinh doanh và quản lý     30 

3.2.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 10 

3.2.1.2 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 11 

3.2.1.3 Quản trị văn phòng 7340406 Kinh doanh và quản lý 9 

3.2.2 Máy tính và công nghệ thông tin     3 

3.2.2.1 Công nghệ thông tin 7480201 

Máy tính và công nghệ 

thông tin 3 

3.2.3 Kỹ thuật     15 

3.2.3.1 Kỹ thuật điện 7520201 Kỹ thuật 15 

3.2.4 Nhân văn     1 

3.2.4.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 1 

3.3 

Liên thông từ cao đẳng lên đại 

học     92 

3.3.1 Kinh doanh và quản lý     54 

3.3.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 13 

3.3.1.2 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 30 

3.3.1.3 Quản trị văn phòng 7340406 Kinh doanh và quản lý 11 

3.3.2 Máy tính và công nghệ thông tin     7 

3.3.2.1 Công nghệ thông tin 7480201 

Máy tính và công nghệ 

thông tin 7 

3.3.3 Kỹ thuật     26 

3.3.3.1 Kỹ thuật điện 7520201 Kỹ thuật 26 

3.3.4 Nhân văn     5 

3.3.4.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 5 

3.4 

Đào tạo chính quy với người đã 

tốt nghiệp trình độ đại học trở 

lên     92 

3.4.1 Kinh doanh và quản lý     20 

3.4.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 1 

3.4.1.2 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 19 

3.4.1.3 Quản trị văn phòng 7340406 Kinh doanh và quản lý 0 

3.4.2 Máy tính và công nghệ thông tin     9 

3.4.2.1 Công nghệ thông tin 7480201 

Máy tính và công nghệ 

thông tin 9 

3.4.3 Kỹ thuật     6 

3.4.3.1 Kỹ thuật điện 7520201 Kỹ thuật 6 

3.4.4 Nhân văn     57 

3.4.4.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Nhân văn 57 

5 Đại học vừa làm vừa học     

 
6 Từ xa   0 

C CAO ĐẲNG    
0 

7.1 Chính quy   
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STT Trình độ/Lĩnh vực/ 

Ngành đào tạo 

Mã 

ngành 
Lĩnh vực 

Quy mô 

đào tạo 

7.1.1 Giáo dục Mầm non 51140201 
Khoa học giáo dục và 

đào tạo giáo viên 1444  

2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu 

2.1. Thông kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá 

- Tổng diện tích đất của Trƣờng: 1,148,442  m
2
 

- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có): 1.100 chỗ ở. 

- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trƣờng tính 

trên một sinh viên chính quy: 10 m
2
 

TT Hạng mục Số lƣợng 

Diện tích sàn 

xây dựng 

(m2) 

1 Hội trƣờng, giảng đƣờng, phòng học các loại, phòng đa 

năng, phòng làm việc của giáo sƣ, phó giáo sƣ, giảng 

viên cơ hữu 

146 16.033 

1.1 Hội trƣờng, phòng học lớn trên 200 chỗ 4 1.987 

1.2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ 1 285 

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 42 4.445 

1.4 Số phòng học dƣới 50 chỗ 70 3.654 

1.5 Số phòng học đa phƣơng tiện 2 164 

1.6 Phòng làm việc của giáo sƣ, phó giáo sƣ, giảng viên cơ 

hữu 
27 5.498 

2 Thƣ viện, trung tâm học liệu 2 1.573 

3 Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, 

cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập. 
56 33.243 

2.2. Các thông tin khác 

2.2.1. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị 

TT Tên 
Dạnh mục trang  

thiết bị chính 

Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

1.  Phòng máy tính 

Máy tính. 

Máy chiếu. 

Tivi. 

Âmli, loa. 

Điều hòa. 

- Kế toán 

- Tài chính – Ngân hàng 

- Quản trị kinh doanh 

- Kinh tế 

- Quản trị văn phòng 

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Kỹ thuật điện 

- Công nghệ thông tin 

- Ngôn ngữ Anh 

- Chính trị 

- Khoa học giáo dục và đào tạo 

giáo viên 
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TT Tên 
Dạnh mục trang  

thiết bị chính 

Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

2.  Nhà tập đa năng 

Quạt trần 

Quạt công nghiệp. 

Loa kéo. 

Bóng bàn. 

Sân cầu lông. 

- Kế toán 

- Tài chính – Ngân hàng 

- Quản trị kinh doanh 

- Kinh tế 

- Quản trị văn phòng 

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Kỹ thuật điện 

- Công nghệ thông tin 

- Ngôn ngữ Anh 

- Chính trị 

- Khoa học giáo dục và đào tạo 

giáo viên 

3.  Sân thể thao 

ngoài trời 

Sân bóng đá cỏ nhân tạo. 

Sân bóng chuyền. 

- Kế toán 

- Tài chính – Ngân hàng 

- Quản trị kinh doanh 

- Kinh tế 

- Quản trị văn phòng 

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Kỹ thuật điện 

- Công nghệ thông tin 

- Ngôn ngữ Anh 

- Chính trị 

- Khoa học giáo dục và đào tạo 

giáo viên 

4.  Phòng TH  

Vi điều khiển 

Bộ thí nghiệm Vi điều 

khiển PIC 

(Có nguồn sạc Adaptor) 

Bộ thí nghiệm Vi điều 

khiển AVR 

(Có nguồn sạc Adaptor) 

Kít vi điều khiển 8051 (Mô 

hình VĐK 8051) 

(Có nguồn sạc Adaptor) 

Bộ máy vi tính 

(Mỗi bộ gồm: 1 chuột, 1 

màn hình, 1 cây máy tính, 

1 bàn phím, 1 dây nguồn, 1 

dây kết nối màn hình) 

Bộ nạp vi điều khiển USB 

Bàn học sinh không tựa 

Bàn máy tính 

- Kỹ thuật điện 
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TT Tên 
Dạnh mục trang  

thiết bị chính 

Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

Ổ cắm Lioa 10 lỗ 

Ghế nâu có tựa 

Tủ sắt 

Tủ gỗ 

Ổ cắm Lioa 6 lỗ 

5.  Phòng TH PLC 

Mô đun thực hành PLC S7-

300 

(Bàn cấp nguồn + bàn thực 

hành lập trình PLC S7-200) 

PC - AdapterV5.4 

Máy đo tốc độ DT2234B 

Bàn thực hành tự động hóa 

S7.200 

1. CPU S7.200 

2. USB - PPI S7.200 

3. Mixture tank simulation 

module 

4. Part Package product 

module simulation 

5. Traffic lights simulation 

module 

6. Packing automatic 

simulation module 

7. Motor Starting resistor 

Across 4 level simulation 

Module 

8. Y/Δ motor starter and 

reverse simulation module 

9. 4 Floor elevator 

simulation module 

10. Material Movement on 

conveyor simulation 

Module 

11. AC Voltmeter module 

12. AC amperemeter 

module 

Bộ điều khiển động cơ 

bƣớc 

- Kỹ thuật điện 
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TT Tên 
Dạnh mục trang  

thiết bị chính 

Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

1.Contacter modul 

2.DC Relay 

3. On delay timer 

4. AC/DC power supply 

5. Automatic Voltage 

Stability 

6. Button modul 

Tủ gỗ 

Ghế nhựa đỏ không tựa 

Bàn ghế học sinh không 

tựa 

Ghế xuân hòa 

6.  Phòng TH Cảm 

biến, đo lƣờng 

Bàn thực hành cảm biến đo 

lƣờng 

1. Encoder modul 

2. Inductive sensor 

3. Capactive Sensor  

4. Electromagnetic Sensor  

5. Infrared Sensor  

6. Tempereture Control 

7. Sheathe Heater 

8. Inductive Proximity 

Sensor 

9. Sensor optital 

transceiver 

Bộ thực hành về cảm biến 

(gồm có 13 mạch TN + 

Weighing Module) 

Bộ TH biến tần 3 pha 

1. Bàn thực hành 

2. Three phase supply 

3. Buzzer and pilot lamp 

4. AC/DC power Supply 

5. On delay time 

6. Automatic Voltage 

Stability 

7. Inverter module 

Bộ thí nghiệm động cơ 

- Kỹ thuật điện 
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TT Tên 
Dạnh mục trang  

thiết bị chính 

Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

xoay chiều Secvo 

1.Bàn thực hành 

2. Bộ thí nghiệm ĐC xoay 

chiều Secvo 

3. Module AC secvo motor 

control 

(Mạch điều khiển+động 

cơ) 

4. Contactor and thermal 

overload relay 

Bộ thí nghiệm động 

cơ bƣớc 1 chiều 

1. Động cơ bƣớc 1 chiều 

(step motor) 

2. Module Step motor 

control 

Động cơ 

1. Động cơ ba pha 

2. Động cơ một chiều 

Ghế nhựa đỏ không tựa 

Bàn ghế HS không tựa 

Tủ sắt 

7.  
Phòng TH Điện 

tử.  

Điện tử tƣơng tự,  

Mô đun thí nghiệm về điện 

tử tƣơng tự (Analog LAB) 

(Không có dây nguồn) 

TH-DTS1 

Mô đun thí nghiệm mạch 

khuếch đại dùng transistor 

(TH-DT03) 

Mô đun thí nghiệm về 

khuếch đại thuật toán (gồm 

4 mạch TN)TH-DT04 

Bộ thí nghiệm về mạch ổn 

áp một chiều (gồm 4 mạch 

TN)TH-DT06 

Máy hiện sóng tƣơng tự EZ 

OS5100100MHz 

Dao động ký OS - 5030 TH 

- Kỹ thuật điện 
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TT Tên 
Dạnh mục trang  

thiết bị chính 

Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

Điện tử30MHz 

Dao động ký OS-5020 

Máy phát xung FG 7002C 

Que đo máy hiện sóng và 

máy phát xung 

Máy hàn tay ATTEN 

AT969D 

(mỗi máy gồm: 1 máy hàn, 

1 mũi hàn, 1 đế đựng mũi 

hàn) 

Máy tháo hàn IC ATTEN 

8520B 

Đồng hồ vạn năng kỹ thuật 

số KYORITSU 1009 

Nguồn cung cấp DC 

(Pintek PW-5033) 

Đồng hồ vạn năng 

Dây giắc cắm các bộ thí 

nghiệm 

Panel thí nghiệm điện tử 

Kỹ thuật số 

Máy hiện sóng kỹ thuật số 

Rigol  

DS0727, DS0668 

Máy hiện sóng tƣơng tự EZ 

OS5100 

100MHz 

Dao động ký OS – 5030, 

30MHz 

Máy phát xung FG 7002C 

Que đo máy hiện sóng và 

máy phát xung 

Bộ thí nghiệm về điện tử số 

I (LOGIC LAB)TH-DT-

TT01 

Bộ thí nghiệm về điện tử số 

II (The experiments of 

Basic logic electronic) 

(Không có dây nguồn) 
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TT Tên 
Dạnh mục trang  

thiết bị chính 

Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

Máy hàn tay ATTEN 

AT969D 

(mỗi máy gồm: 1 máy hàn, 

1 mũi hàn, 1 đế đựng mũi 

hàn) 

Máy tháo hàn IC ATTEN 

8520B 

(Mỗi máy gồm: 1 đế đựng 

mũi hàn, 1 dây nguồn, 1 

mũi hàn Atten 936a, 4 đầu 

sắt hút, 1 đế nhỏ, 1 máy 

hàn Atten) 

Đồng hồ vạn năng kỹ thuật 

số KYORITSU 1012 

Nguồn cung cấp DCPintek 

PW-5033 

(gồm: 1 nguồn cấp Pinter 

5033, 1 dây nguồn, đôi dây 

cắm) 

Đồng hồ vạn năng 

Dây giắc cắm các bộ thí 

nghiệm 

Panel thí nghiệm điện tử 

(Từ panel 9 đến panel 14) 

Khoan cầm tay Makita 

Điện tử công suất 

Mô đun thí nghiệm đi-ốt và 

các mạch chỉnh lƣu (TH-

DT01) 

Mô đun thí nghiệm về 

mạch nghịch lƣu 

(TH-DT02) 

Mô đun thí nghiệm về 

Transistor trƣờng, SCR, 

DIAC  (TH-DT05) 

Bộ thí nghiệm về điện tử 

công suất 

(TH-DT07) 

Nguồn cung cấp DC 
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TT Tên 
Dạnh mục trang  

thiết bị chính 

Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

(Pintek PW-5033) 

(gồm: 1 nguồn cấp Pinter 

5033, 1 dây nguồn, đôi dây 

cắm) 

Đồng hồ vạn năng 

Panel thí nghiệm điện tử 

Modul điện tử công suất 

Dây giắc cắm các bộ thí 

nghiệm 

Dao động ký OS-5030 

Que đo của máy hiện sóng 

8.  Phòng TH 

Thông tin số 

Module modulation FM 

Module modulation ASK 

Module modulation PWM 

Module modulation FSK 

Module modulation 

PSK/QPSK 

Module demodulation FM 

Module demodulation ASK 

Module demodulation 

PWM 

Module demodulation FSK 

Module demodulation 

PSK/QPSK 

Module modulation and 

demodulation machester 

Module modulation and 

demodulation AM 

Module modulation and 

demodulation CVSD 

Module low pass filter and 

high pass filter 

Module PLL frequency 

multiplier 

Module analog to digital 

converter 

Module RF oscillator 

Modul Digital to Analog 

- Kỹ thuật điện 
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TT Tên 
Dạnh mục trang  

thiết bị chính 

Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

Converter 

Modul Modulation and 

Demodulation DSB-SC 

Modul Modulation and 

Demodulation SSB 

Máy phát đa chức năng 

(FG32) 

Analog funtion generator 

(GFG 8255A) 

Bàn fooc có giá treo thiết 

bị 

Bàn ghế HS không tựa 

9.  Phòng TH Mạng 

Router (Cisco 1941/K9) 

SPB 1Gb 

ZyXPE IES-612-51A 

(ADSL2+12-port Mini IP 

DSLAM) 

SafeStream Gigabit Dual- 

WAN VPN Router (TL-

ER6210 (PPPoE Server)TP 

link 6 cổng) 

Modem ADSL TP link (TD 

8840T 4 cổng) 

Wireless Router Linksys 

(WRT160NL) 

Converter PLANET (GT -

802 (brigde) 

VoIP Adapter Linksys 

(SPA3102 (2 cổng phone) 

Patch panel AMP24 (Port 

Cat 5E) 

Phiến Krone 

Hộp phân phối cáp quang 

(ODF 16FO) 

Hộp phân phối cáp quang 

(ODF 4FO) 

Dây nhảy quang 

Hạt nhựa RJ11 

- Kỹ thuật điện 

- Công nghệ thông tin 

- Khoa học giáo dục và đào tạo 

giáo viên 
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TT Tên 
Dạnh mục trang  

thiết bị chính 

Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

Cáp điện thoại (100m) 

Cáp quang (100m) 

Bộ lƣu điện UPS 

(SUA2200RM12U) 

Optical Fiber Fusion 

Splicer ZIC (máy hàn cáp 

quang)  

Bao gồm 01 máy hàn, 01 

nguồn, 01 dao cắt, 01 kìm 

tuốt) 

Kìm AMP-HD45 

Impact Tool, (110 Connect 

Standard) 

Kìm bấm BNC 

Máy test mạng 

Tủ mạng tổng 

Mặt mạng RJ45 

Đế âm 

Hộp nối RJ11 

Hộp nối RJ45 

Máng nhựa bảo vệ dây dẫn 

Cáp mạng AMP 

(Cuộn 50m) 

10.  Phòng TH Khí nén 

Bàn thực hành điện - khí 

nén 

Van hành trình 

Xilanh - pittong 

Dây cấp khí 

Van áp suất 

Van 3/2 

Van 5/2 

Cảm biến áp suất 

Công tắc áp suất 

Van điện từ 

Bình khí 

- Kỹ thuật điện 

11.  Phòng Thí 

nghiệm máy điện  

Bàn thí nghiệm máy điện 

Capacitive Load 

Resis Tive Load 

DC Power 

- Kỹ thuật điện 



50 

 

 

TT Tên 
Dạnh mục trang  

thiết bị chính 

Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

Relays Module 

Phase Sequence Relay 

Three - Phase transformer 

Three - Phase Inverter 

Air Controller 

Synchronous Generator 

Single - Phase Transformer 

Inductance Load 

Three - Phase Supply 

DC Power Change 

Cauterdisplay Module 

Variable Resistor 

Resistive Start  

AC Amperemeter 

DC Voltmeter 

DC Amperemeter 

Frequency Meter 

Three - Phase Synchronous 

Motor 

Three - Phase 

Asynchronous Motor 

Button Modul 

Contactor and thermal 

overload relay 

Three Phase  Motor double 

speed 

Three Phase induction 

Motor 

Contactor 

AC Volmeter 

12.  
Mô hình nhà máy 

điện và trạm biến 

áp 

1. MP nhà máy phát điện 

(Máy phát điện + Động cơ 

kéo) 

2. MP trạm biến áp tăng áp 

(Máy biến áp tăng áp) 

 3. MP trạm biến áp hạ áp 

(Máy biến áp hạ áp) 

4. MP truyền tải điện năng 

- Kỹ thuật điện 
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TT Tên 
Dạnh mục trang  

thiết bị chính 

Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

(Hệ thống truyền tải) 

5. MP tủ điện phân phối 

(gồm 7 tủ từ CB1 đến CB7) 

- Tủ CB1: Tủ cầu dao cấp 

điện cho MBA tăng áp cầu 

dao 3 pha 

- Tủ CB2: Tủ điện điều 

khiển máy phát điện  

+ Current transformer  

+ Biến tần iG5A 

+ Aptomat 3 pha 

+ Contactor 

- Tủ CB3: Tủ cầu dao cấp 

điện cho MBA hạ áp cầu 

dao 3 pha 

- Tủ CB4: Modul máy cắt 

hạ thế cho MBA Metasol 

AN-06D4-06H 

- Tủ CB5: 

+ MCCB 150A (1000AF) 

+ Current transformer 

+ power capacitor 

+ Contactor 

+ power factor regulator 

- Tủ CB6: Tủ bảo vệ và 

phân phối điện  

+ Công tơ ba pha hữu công  

+ Công tơ vô công 

+ Đồng hồ V 

+ Máy biến dòng 

+ Volmeter 

+ Aptomat 3 pha MCCB 

+ Van chống sét 

+ Đèn báo 

- Tủ CB7: Modul điện phân 

phối ba pha  

+ MCCB 150A (225AF) 

+ MCCB 75A (100AF) 
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TT Tên 
Dạnh mục trang  

thiết bị chính 

Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

+ Current transformer  

+ Ammeter  

6. Mô phỏng hệ thống tải 

Bàn cấp nguồn thí nghiệm 

Bàn học sinh không tựa 

Ghế nhựa đỏ không tƣạ 

Ghế nhựa nâu có tƣạ 

Tủ sắt 3 tầng 

Lioa 6 lỗ 

Hộp đựng dụng cụ 

13.  

Phòng Thực hành 

Dây chuyền sản 

xuất linh hoạt và 

hệ thống điều 

khiển phân tán 

Dây chuyền sản xuất linh 

hoạt 

- Trạm cấp phôi 

- Trạm kiểm tra và phân 

loại 

- Trạm lƣu trữ đĩa quay và 

gia công 

- Trạm vận chuyển khớp 

quay 

- Trạm vận chuyển băng 

trƣợt và phân loại sản phẩm 

theo màu sắc 

- Kỹ thuật điện 

  

Mô hình điều khiển phân 

tán DCS modul TH-DCS   

1. Khung thí nghiệm 

2. Bình chứa thí nghiệm 

3. Máy bơm nƣớc 3 pha 

4. Bộ cảm biến lƣu lƣợng 

5. Bộ cảm biến áp suất 

6. Bộ cảm biến nhiệt độ 

7. Bộ hiển thị nhiệt có đầu 

ra analog 

8. Bộ gia nhiệt công suất 

300W 

9. Bộ cảm biến xác định độ 

cao cột nƣớc 

10. Bộ cảm biến báo mức 
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TT Tên 
Dạnh mục trang  

thiết bị chính 

Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

11. Bộ van điện từ 

12. Bộ van điều khiển góc 

mở tỷ lệ 

13. Bộ PLC S7-200 

14. Modul mở rộng analog 

15. Modul mở rộng 

Ethernet công nghiệp 

16. Màn hình cảm ứng 

17. Bộ Swich internet 

18. Bộ biến tần điều khiển 

động cơ 

19. Hệ thống các đƣờng 

ống nƣớc 

Ghế nhựa đỏ 

Bàn gấp 

Bàn fooc làm việc 

14.  Phòng Thực hành 

Cơ bản điện 

Bàn cung cấp nguồn 

Ê tô 

Máy quấn dây động cơ 

bằng tay 

Phôi động cơ 3 pha cho 

sinh viên thực hành 

Lõi thép máy biến áp chữ 

E, I 

Bàn gỗ thực hành 

- Kỹ thuật điện 

15.  Phòng thực hành 

điện nâng cao 

Bàn thực hành Điện công 

nghiệp nâng cao 

Three phase induction 

motor 

Voltage Relay module 

AC Amperemeter module 

Frequency meter module 

AC Voltmeter module 

Buzzer and Pilot lamp 

module 

Relay module 

PLC Zen Module 

PLC Logo module 

Sensor Optical 

- Kỹ thuật điện 
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TT Tên 
Dạnh mục trang  

thiết bị chính 

Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

Transceivers 

Inductive Sensor module 

Ghế nhựa nâu có tựa 

Bàn ghế HS không tựa 

16.  
Phòng Thực hành 

điện công nghiệp 

cơ bản 

Bàn điều khiển giáo viên 

Bàn thực hành Điện công 

nghiệp 

1. Contactor 

2. Current Relay Module 

3. Contactor and therwal 

overload Relay 

4. Button Module 

5. On Timer Relay Module 

6. Strock Limited Switch 

Module 

Three phase induction 

motor 

Three phase double motor 

Relay modul 

Đồng hồ vạn năng KTS 

DT-830D 

Ampe kìm DT3266L 

Ghế nhựa đỏ không tựa 

Ghế nhựa nâu có tựa 

Bàn ghế hs không tựa 

- Kỹ thuật điện 

17.  
Phòng thực hành 

cung cấp điện 

Bàn thực hành chuyên 

dụng có hộp nguồn 

Bàn thực hành cung cấp 

điện 

Modul biến áp tự ngẫu thay 

đổi đƣợc điện áp đầu ra 

Modul máy tăng áp hệ số 

100/105W 

Modul biến cảm 

Modul biến trở 

Modul mô phỏng đƣờng 

dây 

Modul mô phỏng đƣờng 

dây hạ áp 

Modul tụ biến đổi 

Bộ dây giắc cắm thí 

nghiệm 

Aptomat modul 

AC Ampermeter 

- Kỹ thuật điện 
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TT Tên 
Dạnh mục trang  

thiết bị chính 

Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

AC Volmeter 

AC Wattmeter 

Cosphimeter 

Bộ Thí nghiệm mạch điện 

1 chiều 

Bộ thí nghiệm mạch điện 

xoay chiều 1 pha 

Bộ thí nghiệm mạch điện 

xoay chiều 3 pha 

Ghế đỏ không tựa 

Bàn gỗ chân sắt 

18.  Phòng Đàn 

- Bàn thực hành chuyên 

dụng; 

- Hệ thống đàn diện tử: 26 

chiếc 

- Hệ thống đàn ghita: 15 

chiếc 

Khoa học giáo dục và đào tạo 

giáo viên 

19.  Phòng múa 

Hệ thống gƣơng, giá đỡ, 

đạo cụ kèm theo đủ cho 

hoạt động của 60 ngƣời 

Khoa học giáo dục và đào tạo 

giáo viên 

20.  Bể bơi 
Khu bể bơi ngoài trời, 300 

m
2 

- Khoa học giáo dục và đào tạo 

giáo viên 

 2.2.2. Thống kê về học liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo…sách, 

tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện 

TT 
Nhóm ngành 

đào tạo 

Số lƣợng 

Sách Cơ sở dữ 

liệu 
Tạp chí 

Đầu sách Bản sách 

1 Nhóm ngành I 5256 32680 2560  

2 Nhóm ngành III 2.618 26.797 734 Thƣ viện có 28 

đầu tạp chí với 

trên 2.100 bản 

3 Nhóm ngành V 1.357 11.793 237 

4 Nhóm ngành VII 1.086 14.589 223 

 2.2.3. Công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng 

Số quyết định Ngày quyết định Tổ chức công nhận 

140/QĐ-KĐCLGD 26/05/2021 
Trung tâm Kiểm định chất lƣợng Giáo dục, Hiệp 

hội các trƣờng Đại học, cao đẳng Việt Nam 

 2.2.4. Hội đồng trường 

Số quyết định Ngày quyết định Đơn vị ký ban hành quyết định 

2779/QĐ-UBND 15/09/2021 UBND tỉnh Hải Dƣơng 

1088/QĐ-UBND 07/6/2023 UBND tỉnh Hải Dƣơng 
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 3. Danh sách giảng viên toàn thời gian  

 

TT Họ và tên 

Chức 

danh 

khoa 

học 

Trình 

độ 

Chuyên môn đƣợc 

đào tạo 

Ngành tham gia 

giảng dạy 

1 Phạm Đức Bình 
Phó 

giáo sƣ 
Tiến sĩ Kế toán Kế toán 

2 Nguyễn Thị Đào  Tiến sĩ Kế toán Kế toán 

3 Nguyễn Phƣơng Ngọc  Tiến sĩ Kinh tế học Kế toán 

4 Phạm Thị Trang  Tiến sĩ Sƣ phạm Toán học Kế toán 

5 Nguyễn Thị Thu Hà  Tiến sĩ Triết học Kế toán 

6 Phạm Quang Thịnh  Tiến sĩ Kế toán Kế toán 

7 Đinh Xuân Cƣờng  Tiến sĩ Tài chính quốc tế Kế toán 

8 Vũ Thị Xuân  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Kế toán 

9 Phạm Thị Thu Trang  Thạc sĩ Kế toán Kế toán 

10 Nguyễn Ngọc Anh  Thạc sĩ Kế toán Kế toán 

11 Nguyễn Đức Thọ  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Kế toán 

12 Vũ Quốc Vững  Thạc sĩ Kế toán Kế toán 

13 
Nguyễn Thị Thƣơng 

Thƣơng 
 Thạc sĩ Kế toán Kế toán 

14 Nguyễn Thị Lý  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Kế toán 

15 Đinh Thị Mai Hƣơng  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Kế toán 

16 Nguyễn Thị Hƣờng  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Kế toán 

17 Nguyễn Thị Quỳnh Nga  Thạc sĩ Kế toán Kế toán 

18 Nguyễn Thị Thìn  Thạc sĩ Quản lý kinh tế Kế toán 

19 
Nguyễn Thị Phƣơng 

Dung 
 Thạc sĩ Kế toán Kế toán 

20 Hoàng Thị Huyền  Thạc sĩ Kế toán Kế toán 

21 Nguyễn Thị Thảo  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Kế toán 

22 Đỗ Thị Thúy Hƣờng  Thạc sĩ Kinh tế học Kế toán 

23 Nguyễn Thị Thu Trang  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Kế toán 

24 Dƣơng Hồng Nhung  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Kế toán 

25 Trần Thị Oanh  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Kế toán 

26 Cao Thị Thu Phƣơng  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Kế toán 

27 Lê Thị Hà Anh  Thạc sĩ Kế toán Kế toán 

28 Đào Thị Lan Anh  Thạc sĩ Kinh tế học Kế toán 

29 Trịnh Thị Thanh Loan  Thạc sĩ Kế toán Kế toán 

30 Tạ Thị Tuyết Anh  Thạc sĩ Kế toán Kế toán 

31 Trần Thị Diệu Loan  Thạc sĩ Kế toán Kế toán 

32 Vũ Thị Lệ Giang  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Kế toán 

33 
Nguyễn Thị Thanh 

Hƣơng 
 Thạc sĩ Kế toán Kế toán 

34 Phạm Thị Thanh  Đại học Kế toán Kế toán 

35 Trƣơng Thị Thu Quỳnh  Đại học Tài chính - Ngân hàng Kế toán 

36 Đinh Xuân Cƣờng  Tiến sĩ Tài chính quốc tế Tài chính - Ngân hàng 



57 

 

 

37 Phạm Quang Thịnh  Tiến sĩ Kế toán Tài chính - Ngân hàng 

38 Nguyễn Thị Đào  Tiến sĩ Kế toán Tài chính - Ngân hàng 

39 Nguyễn Phƣơng Ngọc  Tiến sĩ Kinh tế học Tài chính - Ngân hàng 

40 Nguyễn Thị Thu Hà  Tiến sĩ Triết học Tài chính - Ngân hàng 

41 Vũ Hoài Thu  Tiến sĩ Ngôn ngữ học Tài chính - Ngân hàng 

42 Nguyễn Xuân Lai  Tiến sĩ Toán học Tài chính - Ngân hàng 

43 Vũ Thị Xuân  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng 

44 Đinh Thị Mai Hƣơng  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng 

45 Nguyễn Thị Thảo  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng 

46 Đỗ Thị Thúy Hƣờng  Thạc sĩ Kinh tế học Tài chính - Ngân hàng 

47 Nguyễn Thị Thu Trang  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng 

48 Dƣơng Hồng Nhung  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng 

49 Hàn Minh Thu  Thạc sĩ Kinh tế học Tài chính - Ngân hàng 

50 Đào Thị Lan Anh  Thạc sĩ Kinh tế học Tài chính - Ngân hàng 

51 Trƣơng Thị Thu Quỳnh  Đại học Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng 

52 Nguyễn Việt Cƣờng  Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

53 Lê Thị Nguyệt  Tiến sĩ 
Kinh doanh thƣơng 

mại 
Quản trị kinh doanh 

54 Lê Đình Sơn  Tiến sĩ Nông nghiệp Quản trị kinh doanh 

55 Nguyễn Đình Hƣng  Tiến sĩ 
Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 
Quản trị kinh doanh 

56 Vũ Hoài Thu  Tiến sĩ Ngôn ngữ học Quản trị kinh doanh 

57 Tô Văn Sông  Tiến sĩ Triết học Quản trị kinh doanh 

58 Nguyễn Xuân Lai  Tiến sĩ Toán học Quản trị kinh doanh 

59 Nguyễn Đức Thọ  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

60 Nguyễn Thị Lý  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

61 Nguyễn Thị Minh Hải  Thạc sĩ Tâm lý học Quản trị kinh doanh 

62 Nguyễn Thị Hƣờng  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

63 Nguyễn Thị Nguyệt  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

64 Nguyễn Bá Việt  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

65 Phạm Ngọc Anh  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

66 Phạm Thị Tuyến  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

67 Nguyễn Đình Hà  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

68 Tạ Thị Chuyên  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

69 Đào Thuý Nga  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

70 Nguyễn Thị Thảo  Thạc sĩ Quản lý kinh tế Quản trị kinh doanh 

71 Nguyễn Thị Hƣơng  Thạc sĩ Kinh tế học Quản trị kinh doanh 

72 Đào Thị Miền  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

73 Hồ Thị Thuý  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

74 Phạm Đức Kiểm  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

75 Vũ Thị Thƣơng Huyền  Thạc sĩ Kinh tế học Quản trị kinh doanh 

76 Phạm Thị Na  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

77 Vũ Thị Thảo  Thạc sĩ Kinh tế học Quản trị kinh doanh 

78 Vƣơng Thị Vân  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 
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79 Vũ Đức Lễ  Tiến sĩ 
Quản lý khoa học và 

công nghệ 
Quản trị văn phòng 

80 Đồng Thị Yến  Tiến sĩ Tâm lý học Quản trị văn phòng 

81 Đặng Trần Đông  Tiến sĩ 
Hệ thống thông tin 

quản lý 
Quản trị văn phòng 

82 Nguyễn Tiến Phƣơng  Tiến sĩ Toán học Quản trị văn phòng 

83 Nguyễn Thị Thu Hà  Tiến sĩ Triết học Quản trị văn phòng 

84 Hà Thành Chung  Tiến sĩ Ngôn ngữ học Quản trị văn phòng 

85 Nguyễn Thị Minh Hải  Thạc sĩ Tâm lý học Quản trị văn phòng 

86 Tạ Thị Thanh Thuỷ  Thạc sĩ Lƣu trữ học Quản trị văn phòng 

87 Phạm Hồng Thơm  Thạc sĩ Kinh tế học Quản trị văn phòng 

88 Nguyễn Thị Hƣơng  Thạc sĩ Kinh tế học Quản trị văn phòng 

89 Nguyễn Phong Lan  Đại học Thông tin - thƣ viện Quản trị văn phòng 

90 Bùi Thị Bích Hạnh  Đại học Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng 

91 Nguyễn Lê Thăng Long  Tiến sĩ Vật lý Kỹ thuật điện 

92 Tăng Thế Toan  Tiến sĩ Điện tử truyền thông Kỹ thuật điện 

93 Vũ Thái Hƣng  Tiến sĩ Kỹ thuật viễn thông Kỹ thuật điện 

94 Vũ Mạnh Dũng  Tiến sĩ Vật lý kỹ thuật Kỹ thuật điện 

95 Phạm Thị Thu Hằng  Tiến sĩ Triết học Kỹ thuật điện 

96 Hà Thành Chung  Tiến sĩ Ngôn ngữ học Kỹ thuật điện 

97 Nguyễn Trung Kiên  Thạc sĩ Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện 

98 Nguyễn Thị Yến  Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện 

99 Nguyễn Thị Minh Hải  Thạc sĩ Tâm lý học Kỹ thuật điện 

100 Nguyễn Thị Toan  Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện 

101 Phan Đình Trung  Thạc sĩ Kỹ thuật viễn thông Kỹ thuật điện 

102 Trần Thị Diệp  Thạc sĩ Kỹ thuật vật liệu Kỹ thuật điện 

103 Vũ Văn Hoàng  Thạc sĩ Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện 

104 Lê Thị Nụ  Thạc sĩ 
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa 
Kỹ thuật điện 

105 Đinh Thị Trung Hiếu  Thạc sĩ Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện 

106 Vũ Tiến Thuỷ  Thạc sĩ Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện 

107 Lê Thị Thƣơng  Thạc sĩ 
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa 
Kỹ thuật điện 

108 Nguyễn Ngọc Cƣơng  Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện 

109 Đào Hồng Diệu  Thạc sĩ Toán học Kỹ thuật điện 

110 Phạm Thị Mỵ  Thạc sĩ Toán học Kỹ thuật điện 

111 Nguyễn Thị Phiên  Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện 

112 Phạm Văn Hiếu  Thạc sĩ 
Kỹ thuật Điều kiển & 

Tự động hóa 
Kỹ thuật điện 

113 Đoàn Văn Hải  Thạc sĩ 
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa 
Kỹ thuật điện 

114 Trần Vũ  Thạc sĩ Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện 

115 Vũ Thị Thƣơng Huyền  Thạc sĩ Kinh tế học Kỹ thuật điện 

116 Vũ Thị Kim Nhung  Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện 

117 Nguyễn Văn Thắng  Thạc sĩ Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện 

118 Nguyễn Thị Xoan  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Kỹ thuật điện 
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119 Vũ Thị Thảo  Thạc sĩ 
Sƣ phạm Kỹ thuật 

Điện 
Kỹ thuật điện 

120 Vũ Quốc Tuấn  Tiến sĩ Toán học Công nghệ thông tin 

121 Đặng Trần Đông  Tiến sĩ 
Hệ thống thông tin 

quản lý 
Công nghệ thông tin 

122 Vũ Thái Hƣng  Tiến sĩ Kỹ thuật viễn thông Công nghệ thông tin 

123 Nguyễn Thị Thu Hà  Tiến sĩ Triết học Công nghệ thông tin 

124 Phạm Thị Thu Hằng  Tiến sĩ Triết học Công nghệ thông tin 

125 Nguyễn Thị Hoà  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 

126 Nguyễn Thị Loan  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 

127 Nguyễn Thị Minh Hải  Thạc sĩ Tâm lý học Công nghệ thông tin 

128 Vũ Thị Tuyết  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 

129 Phạm Văn Quang  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 

130 Đặng Ngọc Anh  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 

131 Lê Quang Tỉnh  Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

132 Đặng Trà My  Thạc sĩ Triết học Công nghệ thông tin 

133 Trịnh Tố Hoan  Thạc sĩ Toán ứng dụng Công nghệ thông tin 

134 Phạm Thị Thanh  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 

135 Phạm Thị Loan  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 

136 Phạm Thị Hòa  Tiến sĩ Sinh học Công nghệ thông tin 

137 Nguyễn Thị Thanh Tâm  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 

138 Đào Hồng Diệu  Thạc sĩ Toán học Công nghệ thông tin 

139 Phạm Thị Mỵ  Thạc sĩ Toán học Công nghệ thông tin 

140 Nguyễn Hữu Quyền  Thạc sĩ Toán ứng dụng Công nghệ thông tin 

141 Vũ Thị Hoạch  Thạc sĩ Toán ứng dụng Công nghệ thông tin 

142 Lƣơng Thế Dũng  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 

143 Đoàn Thị Phƣơng  Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

144 Vũ Thị Thƣơng Huyền  Thạc sĩ Kinh tế học Công nghệ thông tin 

145 Lê Thị Sinh  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 

146 Nguyễn Thị Xoan  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 

147 Lê Hồng Phúc  Thạc sĩ 
Kỹ thuật điện tử và tin 

học 
Công nghệ thông tin 

148 Phạm Thúy Nga  Đại học Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 

149 Đoàn Thị Kiều Dung  Đại học Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 

150 Đàm Đức Nhật  Đại học Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 

151 Nguyễn Hoài Phƣơng  Đại học Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 

152 Vũ Văn Quang  Đại học Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 

153 Đỗ Thị Nguyệt Quế  Đại học Toán ứng dụng Công nghệ thông tin 

154 Nguyễn Hữu Thịnh  Đại học Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 

155 Chu Tiến Quang 
Phó 

giáo sƣ 
Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp Kinh tế 

156 Bùi Phƣơng Thanh  Tiến sĩ Kinh tế học Kinh tế 

157 Nguyễn Phƣơng Ngọc  Tiến sĩ Kinh tế học Kinh tế 

158 Nguyễn Minh Tú  Tiến sĩ Kinh tế học Kinh tế 

159 Tô Văn Sông  Tiến sĩ Triết học Kinh tế 
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160 Hà Bạch Đằng  Tiến sĩ Kinh tế học Kinh tế 

161 Phạm Thị Yến  Thạc sĩ Kinh tế học Kinh tế 

162 Nguyễn Hồng Hƣng  Thạc sĩ Kinh tế học Kinh tế 

163 Phạm Thị Thu Trang  Thạc sĩ Kế toán Kinh tế 

164 Nguyễn Thu Huyền  Thạc sĩ Kinh tế học Kinh tế 

165 Phạm Thị Hƣơng  Thạc sĩ Kinh tế học Kinh tế 

166 Nguyễn Thị Ngọc  Thạc sĩ Kinh tế học Kinh tế 

167 Hàn Minh Thu  Thạc sĩ Kinh tế học Kinh tế 

168 Hà Thị Thu Hoài  Thạc sĩ Quản lý xây dựng Kinh tế 

169 Vũ Thị Thảo  Thạc sĩ Kinh tế học Kinh tế 

170 Nguyễn Quốc Long  Đại học Kinh tế xây dựng Kinh tế 

171 Bùi Thị Bích Hạnh  Đại học Quản trị văn phòng Kinh tế 

172 Đàm Văn Bắc  Tiến sĩ Địa lý học 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

173 Nguyễn Thị Thanh Hoa  Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

174 Đặng Thị Mai  Tiến sĩ Chính trị học 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

175 Nguyễn Thị Thu Hà  Tiến sĩ Toán học 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

176 Phạm Thị Thu Hằng  Tiến sĩ Triết học 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

177 Hà Thành Chung  Tiến sĩ Ngôn ngữ học 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

178 Nguyễn Việt Cƣờng  Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

179 Nguyễn Thị Hải Vân  Thạc sĩ Sƣ phạm Địa lý 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

180 Vũ Thị Hƣơng  Thạc sĩ Địa lý học 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

181 Hàn Minh Thu  Thạc sĩ Kinh tế học 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

182 Vũ Thị Thảo  Thạc sĩ Kinh tế học 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

183 Hà Thành Chung  Tiến sĩ Ngôn ngữ học Ngôn ngữ Anh 

184 Vũ Hoài Thu  Tiến sĩ Ngôn ngữ học Ngôn ngữ Anh 

185 Nguyễn Thị Phƣợng  Tiến sĩ Ngôn ngữ học Ngôn ngữ Anh 

186 Vũ Thị Thảo  Tiến sĩ Ngôn ngữ học Ngôn ngữ Anh 

187 Nguyễn Thái Hƣng  Tiến sĩ Giáo dục học Ngôn ngữ Anh 

188 Nguyễn Văn Quyên  Tiến sĩ Sƣ phạm Sinh học Ngôn ngữ Anh 

189 Tô Văn Sông  Tiến sĩ Triết học Ngôn ngữ Anh 

190 Phạm Thị Thu Trang  Thạc sĩ Kế toán Ngôn ngữ Anh 

191 Nguyễn Thị Hoà  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Ngôn ngữ Anh 

192 Nguyễn Ngọc Anh  Thạc sĩ Kế toán Ngôn ngữ Anh 

193 Nguyễn Thị Diệp  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 

194 Vũ Quốc Vững  Thạc sĩ Kế toán Ngôn ngữ Anh 

195 
Nguyễn Thị Thƣơng 

Thƣơng 
 Thạc sĩ Kế toán Ngôn ngữ Anh 
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196 Vũ Thị Nhung  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 

197 Phùng Việt Phƣơng  Thạc sĩ Kinh tế học Ngôn ngữ Anh 

198 Bùi Thị Thủy  Thạc sĩ Ngôn ngữ học Ngôn ngữ Anh 

199 Nguyễn Thị Quỳnh Nga  Thạc sĩ Kế toán Ngôn ngữ Anh 

200 Nguyễn Thị Thìn  Thạc sĩ Quản lý kinh tế Ngôn ngữ Anh 

201 Phạm Thị Hiển  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 

202 Trần Thị Oanh  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 

203 Đinh Thị Lê Duyên  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 

204 Nguyễn Thị Lê  Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc Ngôn ngữ Anh 

205 Khƣơng Thị Thuỷ  Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc Ngôn ngữ Anh 

206 Nguyễn Thị Thảo  Thạc sĩ Quản lý kinh tế Ngôn ngữ Anh 

207 Trần Thị Oanh  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Ngôn ngữ Anh 

208 Đặng Thu Trang  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 

209 Đỗ Thị Ngọc Tú  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 

210 Cao Thị Thu Phƣơng  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Ngôn ngữ Anh 

211 Trần Thị Hạnh  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 

212 Nguyễn Thị Thùy Linh  Thạc sĩ Kinh tế chính trị Ngôn ngữ Anh 

213 Lê Thị Hà Anh  Thạc sĩ Kế toán Ngôn ngữ Anh 

214 Trịnh Thị Thanh Loan  Thạc sĩ Kế toán Ngôn ngữ Anh 

215 Tạ Thị Tuyết Anh  Thạc sĩ Kế toán Ngôn ngữ Anh 

216 Trần Thị Diệu Loan  Thạc sĩ Kế toán Ngôn ngữ Anh 

217 Vũ Thị Lệ Giang  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Ngôn ngữ Anh 

218 Phạm Thị Thanh  Đại học Kế toán Ngôn ngữ Anh 

219 Phạm Thị Hải Hà  Đại học Sƣ phạm Tiếng Anh Ngôn ngữ Anh 

220 Phạm Ngọc Liên  Đại học Sƣ phạm Tiếng Anh Ngôn ngữ Anh 

221 
Nguyễn Thị Khánh 

Huyền 
 Đại học Sƣ phạm Tiếng Anh Ngôn ngữ Anh 

222 Nguyễn Thị Thu Thúy  Đại học Sƣ phạm Tiếng Anh Ngôn ngữ Anh 

223 Trần Thị Huyền  Đại học Sƣ phạm Tiếng Anh Ngôn ngữ Anh 

224 Lê Thị Nguyệt  Tiến sĩ 
Kinh doanh thƣơng 

mại 
Marketing 

225 Nguyễn Việt Cƣờng  Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Marketing 

226 Trần Thị Hƣơng  Tiến sĩ Giáo dục học Marketing 

227 Phạm Thị Thu Hằng  Tiến sĩ Triết học Marketing 

228 Nguyễn Thị Thu Hà  Tiến sĩ Toán học Marketing 

229 Nguyễn Thị Thanh Hoa  Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam Marketing 

230 Nguyễn Thị Hoà  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Marketing 

231 Đỗ Thị Tuyết  Thạc sĩ Kế toán Marketing 

232 Nguyễn Thị Kim Thoa  Thạc sĩ Kế toán Marketing 

233 Vũ Thị Tuyết  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Marketing 

234 Phạm Thị Thảo  Thạc sĩ Kế toán Marketing 

235 Nguyễn Thị Nguyệt  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Marketing 

236 Phạm Thị Huế  Thạc sĩ Kế toán Marketing 

237 Nguyễn Bá Việt  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Marketing 

238 Vũ Thị Hƣơng  Thạc sĩ Địa lý học Marketing 
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239 Nguyễn Thanh Liêm  Thạc sĩ Toán học Marketing 

240 Nguyễn Thị Kim  Thạc sĩ Tài chính và Kế toán Marketing 

241 Lâm Thị Thoa  Thạc sĩ Toán học Marketing 

242 Nguyễn Mạnh Tuân  Thạc sĩ Luật kinh tế Marketing 

243 Phạm Ngọc Anh  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Marketing 

244 Phạm Thị Tuyến  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Marketing 

245 Nguyễn Đình Hà  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Marketing 

246 Tạ Thị Chuyên  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Marketing 

247 Vũ Văn Thản  Thạc sĩ Kế toán Marketing 

248 Đào Thuý Nga  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Marketing 

249 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
 Thạc sĩ Kế toán Marketing 

250 Đào Thị Miền  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Marketing 

251 Lƣu Thị Lan  Thạc sĩ Tài chính và Kế toán Marketing 

252 Nguyễn Thị Dung  Thạc sĩ Kế toán Marketing 

253 Hồ Thị Thuý  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Marketing 

254 Nguyễn Thị Vân  Thạc sĩ Kế toán Marketing 

255 Phạm Thị Hải  Thạc sĩ Kế toán Marketing 

256 Phạm Đức Kiểm  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Marketing 

257 Vũ Thị Hƣơng  Thạc sĩ Luật kinh tế Marketing 

258 Nguyễn Thị Thùy Linh  Thạc sĩ Kinh tế chính trị Marketing 

259 Phạm Thị Na  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Marketing 

260 Vƣơng Thị Vân  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Marketing 

261 Tiêu Thị Minh Hiền  Thạc sĩ Luật Marketing 

262 Phan Thị Minh Thùy  Đại học Kế toán Marketing 

263 Vũ Thị Phƣợng  Đại học Kế toán Marketing 

264 Nguyễn Thị Mơ  Đại học Kế toán Marketing 

265 Trần Thị Quý  Đại học Kế toán Marketing 

266 Nguyễn Văn Khánh  Đại học Kế toán Marketing 

267 Mạc Thị Độ  Đại học Luật kinh tế Marketing 

268 Vũ Hồng Kiên  Đại học Tài chính và Kế toán Marketing 

269 Nguyễn Văn Thịnh  Đại học Kế toán Marketing 

270 Đỗ Mạnh Cƣờng  Đại học Kế toán Marketing 

271 Vũ Thị Cúc  Đại học Kế toán Marketing 

272 Đặng Thị Phƣơng Thùy  Đại học Toán học Marketing 

273 Tăng Thế Toan  Tiến sĩ Điện tử truyền thông 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

274 Nguyễn Lê Thăng Long  Tiến sĩ Vật lý 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

275 Nguyễn Thái Hƣng  Tiến sĩ Giáo dục học 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

276 Vũ Thái Hƣng  Tiến sĩ Kỹ thuật viễn thông 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

277 Lƣơng Văn Việt  Tiến sĩ 
Quản lý khoa học và 

công nghệ 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

278 Vũ Mạnh Dũng  Tiến sĩ Vật lý kỹ thuật 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 
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279 Nguyễn Văn Lâm  Tiến sĩ Nông nghiệp 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

280 Nguyễn Thị Thu Hà  Tiến sĩ Toán học 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

281 Nguyễn Thị Thanh Hoa  Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

282 Nguyễn Thị Hoà  Thạc sĩ Công nghệ thông tin 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

283 Vũ Thị Thảo  Thạc sĩ Toán học 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

284 Đỗ Thị Tuyết  Thạc sĩ Kế toán 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

285 Nguyễn Thị Tuyết Dung  Thạc sĩ Tự động hóa 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

286 Nguyễn Thị Kim Thoa  Thạc sĩ Kế toán 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

287 Phạm Thị Hoà  Thạc sĩ Quản lý xây dựng 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

288 Bùi Văn Lợi  Thạc sĩ Công tác xã hội 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

289 Lê Thị Hiến  Thạc sĩ Kỹ thuật điện 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

290 Nguyễn Thị Toan  Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

291 Phạm Thị Thảo  Thạc sĩ Kế toán 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

292 Nguyễn Ngọc Viên  Thạc sĩ Toán học 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

293 Đào Thị Tuyết Thanh  Thạc sĩ Toán học 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

294 Phạm Thị Huế  Thạc sĩ Kế toán 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

295 Phan Đình Trung  Thạc sĩ Kỹ thuật viễn thông 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

296 Tiêu Công Vũ  Thạc sĩ 
Quản lý khoa học và 

công nghệ 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

297 Trần Thị Diệp  Thạc sĩ Kỹ thuật vật liệu 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

298 Lê Thị Nụ  Thạc sĩ 
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

299 Đinh Thị Trung Hiếu  Thạc sĩ Kỹ thuật điện 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

300 Vũ Tiến Thuỷ  Thạc sĩ Kỹ thuật điện 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

301 Lê Thị Thƣơng  Thạc sĩ 
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

302 Nguyễn Ngọc Cƣơng  Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

303 Nguyễn Thị Phiên  Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

304 Đoàn Văn Hải  Thạc sĩ 
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 
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305 Trần Vũ  Thạc sĩ Kỹ thuật điện 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

306 Hà Thị Thu Hoài  Thạc sĩ Quản lý xây dựng 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

307 Vũ Thị Kim Nhung  Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

308 Nguyễn Thị Thùy Linh  Thạc sĩ Kinh tế chính trị 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

309 Nguyễn Văn Thắng  Thạc sĩ Kỹ thuật điện 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

310 Bùi Hồng Đoàn  Thạc sĩ Sƣ phạm Vật lý 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

311 Vũ Thị Thảo  Thạc sĩ 
Sƣ phạm Kỹ thuật 

Điện 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

312 Nguyễn Văn Kiên  Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

313 Lê Hồng Phong  Thạc sĩ Kỹ thuật năng lƣợng 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

314 Lê Hồng Phúc  Thạc sĩ 
Kỹ thuật điện tử và tin 

học 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

315 Đinh Trọng Toàn  Thạc sĩ 
Kỹ thuật điện tử - viễn 

thông 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

316 Phan Thị Minh Thùy  Đại học Kế toán 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

317 Lê Thị Huyền  Đại học Sƣ phạm Vật lý 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

318 
Nguyễn Thị Phƣơng 

Loan 
 Đại học Vật lý kỹ thuật 

Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

319 Phạm Ngọc Hoa  Tiến sĩ Toán ứng dụng Sƣ phạm Toán học 

320 Nguyễn Thị Thu Hà  Tiến sĩ Toán học Sƣ phạm Toán học 

321 Vũ Hoài An  Tiến sĩ Toán học Sƣ phạm Toán học 

322 Vũ Quốc Tuấn  Tiến sĩ Toán học Sƣ phạm Toán học 

323 Nguyễn Tiến Phƣơng  Tiến sĩ Toán học Sƣ phạm Toán học 

324 Phạm Thị Trang  Tiến sĩ Sƣ phạm Toán học Sƣ phạm Toán học 

325 Hà Bạch Đằng  Tiến sĩ Kinh tế học Sƣ phạm Toán học 

326 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  Tiến sĩ Giáo dục mầm non Sƣ phạm Toán học 

327 Phạm Thị Oanh  Tiến sĩ Giáo dục mầm non Sƣ phạm Toán học 

328 Nguyễn Thái Hƣng  Tiến sĩ Giáo dục học Sƣ phạm Toán học 

329 Nguyễn Thị Phƣợng  Tiến sĩ Ngôn ngữ học Sƣ phạm Toán học 

330 Nguyễn Văn Quyên  Tiến sĩ Sƣ phạm Sinh học Sƣ phạm Toán học 

331 Phạm Thị Hòa  Tiến sĩ Sinh học Sƣ phạm Toán học 

332 Tạ Thị Thúy Ngân  Tiến sĩ Khoa học giáo dục Sƣ phạm Toán học 

333 Phạm Đức Hùng  Tiến sĩ Nông nghiệp Sƣ phạm Toán học 

334 Luyện Thị Minh Thƣ  Tiến sĩ Triết học Sƣ phạm Toán học 

335 Bùi Phƣơng Thanh  Tiến sĩ Kinh tế học Sƣ phạm Toán học 

336 Nguyễn Minh Tú  Tiến sĩ Kinh tế học Sƣ phạm Toán học 

337 Nguyễn Thị Loan  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Sƣ phạm Toán học 

338 Phạm Văn Quang  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Sƣ phạm Toán học 

339 Đặng Ngọc Anh  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Sƣ phạm Toán học 
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340 Trịnh Tố Hoan  Thạc sĩ Toán ứng dụng Sƣ phạm Toán học 

341 Vũ Văn Hoàng  Thạc sĩ Kỹ thuật điện Sƣ phạm Toán học 

342 Phạm Thị Loan  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Sƣ phạm Toán học 

343 Nguyễn Thị Thanh Tâm  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Sƣ phạm Toán học 

344 Nguyễn Hữu Quyền  Thạc sĩ Toán ứng dụng Sƣ phạm Toán học 

345 Vũ Thị Hoạch  Thạc sĩ Toán ứng dụng Sƣ phạm Toán học 

346 Nguyễn Thị Lan Phƣơng  Thạc sĩ Kinh tế học Sƣ phạm Toán học 

347 Phạm Thị An  Thạc sĩ Kinh tế học Sƣ phạm Toán học 

348 Đoàn Văn Hải  Thạc sĩ 
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa 
Sƣ phạm Toán học 

349 Nguyễn Xuân Hùng  Thạc sĩ Toán học Sƣ phạm Toán học 

350 Hoàng Thế Anh  Thạc sĩ Toán học Sƣ phạm Toán học 

351 Nguyễn Hoài Phƣơng  Đại học Công nghệ thông tin Sƣ phạm Toán học 

352 Nguyễn Đức Hiển  Đại học Kinh tế vận tải Sƣ phạm Toán học 

353 Nguyễn Văn Thịnh  Đại học Kế toán Sƣ phạm Toán học 

354 Đỗ Thị Nguyệt Quế  Đại học Toán ứng dụng Sƣ phạm Toán học 

355 Đỗ Mạnh Cƣờng  Đại học Kế toán Sƣ phạm Toán học 

356 Vũ Thị Cúc  Đại học Kế toán Sƣ phạm Toán học 

357 
Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền 
 Đại học Toán học Sƣ phạm Toán học 

358 Dƣơng Thị Thái  Đại học Toán học Sƣ phạm Toán học 

359 Nguyễn Mạnh Quân  Đại học Toán học Sƣ phạm Toán học 

360 Phạm Thị Thu Thủy  Tiến sĩ Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Ngữ văn 

361 Vũ Thùy Nga  Tiến sĩ Văn học Việt Nam Sƣ phạm Ngữ văn 

362 Nguyễn Đức Toàn  Tiến sĩ Văn học Việt Nam Sƣ phạm Ngữ văn 

363 Dƣơng Thị Bích Hạnh  Tiến sĩ Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Ngữ văn 

364 Nguyễn Thị Phƣợng  Tiến sĩ Ngôn ngữ học Sƣ phạm Ngữ văn 

365 Nguyễn Thị Thanh  Tiến sĩ Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Ngữ văn 

366 Đặng Thị Mây  Tiến sĩ Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Ngữ văn 

367 Vũ Thị Thảo  Tiến sĩ Ngôn ngữ học Sƣ phạm Ngữ văn 

368 Nguyễn Tiến Phƣơng  Tiến sĩ Toán học Sƣ phạm Ngữ văn 

369 Hà Thành Chung  Tiến sĩ Ngôn ngữ học Sƣ phạm Ngữ văn 

370 Luyện Thị Minh Thƣ  Tiến sĩ Triết học Sƣ phạm Ngữ văn 

371 Đồng Thị Yến  Tiến sĩ Tâm lý học Sƣ phạm Ngữ văn 

372 Hoàng Thị Thúy Hà  Tiến sĩ Kinh tế học Sƣ phạm Ngữ văn 

373 Phan Nhật Thanh  Tiến sĩ Kinh tế học Sƣ phạm Ngữ văn 

374 Trần Thị Ngoan  Thạc sĩ Văn hoá học Sƣ phạm Ngữ văn 

375 Hoàng Thị Ngát  Thạc sĩ Triết học Sƣ phạm Ngữ văn 

376 Nguyễn Thị Hải Vân  Thạc sĩ Sƣ phạm Địa lý Sƣ phạm Ngữ văn 

377 Bùi Thị Ngọc  Thạc sĩ Thông tin - thƣ viện Sƣ phạm Ngữ văn 

378 Lê Thị Hiến  Thạc sĩ Kỹ thuật điện Sƣ phạm Ngữ văn 

379 Nguyễn Thị Liên  Thạc sĩ 
Xây dựng Đảng và 

Chính quyền nhà nƣớc 
Sƣ phạm Ngữ văn 

380 Nguyễn Thị Lài  Thạc sĩ Triết học Sƣ phạm Ngữ văn 

381 Vũ Thị Cúc  Thạc sĩ Triết học Sƣ phạm Ngữ văn 
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382 Bùi Văn Minh  Thạc sĩ Triết học Sƣ phạm Ngữ văn 

383 Đặng Trà My  Thạc sĩ Triết học Sƣ phạm Ngữ văn 

384 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
 Thạc sĩ Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Ngữ văn 

385 Bùi Thị Kim Oanh  Thạc sĩ Nông nghiệp Sƣ phạm Ngữ văn 

386 Trần Thị Tuyền  Thạc sĩ Triết học Sƣ phạm Ngữ văn 

387 Phạm Thị Lƣơng  Thạc sĩ Sƣ phạm Hóa học Sƣ phạm Ngữ văn 

388 Đoàn Thị Việt Nga  Thạc sĩ Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Ngữ văn 

389 Phạm Thị Thêu  Thạc sĩ Thông tin - Thƣ viện Sƣ phạm Ngữ văn 

390 Nguyễn Thị Thƣơng  Thạc sĩ Văn học Sƣ phạm Ngữ văn 

391 Nguyễn Thị Thanh Tâm  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Sƣ phạm Ngữ văn 

392 Nguyễn Thị Dung  Thạc sĩ Kế toán Sƣ phạm Ngữ văn 

393 Nguyễn Thị Phƣơng  Thạc sĩ Kinh tế học Sƣ phạm Ngữ văn 

394 Dƣơng Thị Toàn  Thạc sĩ Thông tin - thƣ viện Sƣ phạm Ngữ văn 

395 Nguyễn Thị Vân  Thạc sĩ Kế toán Sƣ phạm Ngữ văn 

396 Phạm Thị Hải  Thạc sĩ Kế toán Sƣ phạm Ngữ văn 

397 Nguyễn Thị Thúy Hạnh  Thạc sĩ Văn học Sƣ phạm Ngữ văn 

398 Lƣơng Thế Dũng  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Sƣ phạm Ngữ văn 

399 Lê Thị Sinh  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Sƣ phạm Ngữ văn 

400 Tiêu Thị Thu Thuỷ  Thạc sĩ 
Ngữ văn; Lý luận văn 

học 
Sƣ phạm Ngữ văn 

401 Nguyễn Tiến Đạt  Thạc sĩ Kinh tế học Sƣ phạm Ngữ văn 

402 Vũ Thị Nga  Thạc sĩ Quản lý kinh tế Sƣ phạm Ngữ văn 

403 Tăng Thị Minh Thùy  Thạc sĩ Hán Nôm Sƣ phạm Ngữ văn 

404 Nguyễn Thị Tính  Thạc sĩ Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Ngữ văn 

405 Nguyễn Thị Trang  Thạc sĩ Sƣ phạm Hóa học Sƣ phạm Ngữ văn 

406 Nguyễn Phong Lan  Đại học Thông tin - thƣ viện Sƣ phạm Ngữ văn 

407 Nguyễn Hoài Phƣơng  Đại học Công nghệ thông tin Sƣ phạm Ngữ văn 

408 Vũ Văn Quang  Đại học Công nghệ thông tin Sƣ phạm Ngữ văn 

409 Vũ Hồng Kiên  Đại học Tài chính và Kế toán Sƣ phạm Ngữ văn 

410 Vũ Tiến Tứ  Đại học Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Ngữ văn 

411 Nguyễn Hữu Thịnh  Đại học Công nghệ thông tin Sƣ phạm Ngữ văn 

412 Nguyễn Thị Hồng Nga  Đại học Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Ngữ văn 

413 Đỗ Trung Hiếu  Đại học Công nghệ thông tin Sƣ phạm Ngữ văn 

414 Đỗ Thị Hƣơng  Đại học Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Ngữ văn 

415 Nguyễn Thị Lan Anh  Đại học Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Ngữ văn 

416 Nguyễn Thị Ngọc Hà  Đại học Sƣ phạm Địa lý Sƣ phạm Ngữ văn 

417 Trần Thị Hồng Xiêm  Đại học Sƣ phạm Địa lý Sƣ phạm Ngữ văn 

418 Trần Thị Hiền  Đại học Sƣ phạm Địa lý Sƣ phạm Ngữ văn 

419 Vũ Thị Thanh Hà  Đại học Sƣ phạm Địa lý Sƣ phạm Ngữ văn 

420 Nguyễn Thị Liên  Đại học Sƣ phạm Địa lý Sƣ phạm Ngữ văn 

421 Lê Thị Thảo  Đại học Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Ngữ văn 

422 Nguyễn Thu Thủy  Đại học Sƣ phạm Hóa học Sƣ phạm Ngữ văn 

423 Lê Thị Vân Anh  Đại học Sƣ phạm Địa lý Sƣ phạm Ngữ văn 

424 Vũ Hoài Thu  Tiến sĩ Ngôn ngữ học Sƣ phạm tiếng Anh  
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425 Hà Thành Chung  Tiến sĩ Ngôn ngữ học Sƣ phạm tiếng Anh  

426 Vũ Thị Thảo  Tiến sĩ Ngôn ngữ học Sƣ phạm tiếng Anh  

427 Nguyễn Thị Phƣợng  Tiến sĩ Ngôn ngữ học Sƣ phạm tiếng Anh  

428 Dƣơng Thị Bích Hạnh  Tiến sĩ Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm tiếng Anh  

429 Hà Bạch Đằng  Tiến sĩ Kinh tế học Sƣ phạm tiếng Anh  

430 Phạm Thị Thu Hằng  Tiến sĩ Triết học Sƣ phạm tiếng Anh  

431 Nguyễn Thị Việt Nga  Tiến sĩ Kinh tế Sƣ phạm tiếng Anh  

432 Trịnh Văn Thiện  Tiến sĩ Kinh tế học Sƣ phạm tiếng Anh  

433 Nguyễn Thị Diệp  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Sƣ phạm tiếng Anh  

434 Vũ Thị Nhung  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Sƣ phạm tiếng Anh  

435 Bùi Văn Lợi  Thạc sĩ Công tác xã hội Sƣ phạm tiếng Anh  

436 Nguyễn Thị Liên  Thạc sĩ 
Xây dựng Đảng và 

Chính quyền nhà nƣớc 
Sƣ phạm tiếng Anh  

437 Vũ Thị Hƣơng  Thạc sĩ Địa lý học Sƣ phạm tiếng Anh  

438 Nguyễn Thị Kim  Thạc sĩ Tài chính và Kế toán Sƣ phạm tiếng Anh  

439 Phùng Việt Phƣơng  Thạc sĩ Kinh tế học Sƣ phạm tiếng Anh  

440 Bùi Thị Thủy  Thạc sĩ Ngôn ngữ học Sƣ phạm tiếng Anh  

441 Tiêu Công Vũ  Thạc sĩ 
Quản lý khoa học và 

công nghệ 
Sƣ phạm tiếng Anh  

442 Nguyễn Mạnh Tuân  Thạc sĩ Luật kinh tế Sƣ phạm tiếng Anh  

443 Phạm Thị Hiển  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Sƣ phạm tiếng Anh  

444 Trần Thị Oanh  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Sƣ phạm tiếng Anh  

445 Đinh Thị Lê Duyên  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Sƣ phạm tiếng Anh  

446 Nguyễn Thị Lê  Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc Sƣ phạm tiếng Anh  

447 Khƣơng Thị Thuỷ  Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc Sƣ phạm tiếng Anh  

448 Vũ Văn Thản  Thạc sĩ Kế toán Sƣ phạm tiếng Anh  

449 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
 Thạc sĩ Kế toán Sƣ phạm tiếng Anh  

450 Lƣu Thị Lan  Thạc sĩ Tài chính và Kế toán Sƣ phạm tiếng Anh  

451 Đặng Thu Trang  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Sƣ phạm tiếng Anh  

452 Đỗ Thị Ngọc Tú  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Sƣ phạm tiếng Anh  

453 Trần Thị Hạnh  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Sƣ phạm tiếng Anh  

454 Nguyễn Thị Xoan  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Sƣ phạm tiếng Anh  

455 Phạm Thị Duyến  Thạc sĩ Kinh tế học Sƣ phạm tiếng Anh  

456 Nguyễn Đức Bản  Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp Sƣ phạm tiếng Anh  

457 Nguyễn Xuân Trƣờng  Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp Sƣ phạm tiếng Anh  

458 Nguyễn Thị Trang  Thạc sĩ Sƣ phạm Hóa học Sƣ phạm tiếng Anh  

459 Trần Thị Quý  Đại học Kế toán Sƣ phạm tiếng Anh  

460 Nguyễn Văn Khánh  Đại học Kế toán Sƣ phạm tiếng Anh  

461 Nguyễn Hữu Thịnh  Đại học Công nghệ thông tin Sƣ phạm tiếng Anh  

462 Đỗ Trung Hiếu  Đại học Công nghệ thông tin Sƣ phạm tiếng Anh  

463 Phạm Thị Hải Hà  Đại học Sƣ phạm Tiếng Anh Sƣ phạm tiếng Anh  

464 Phạm Ngọc Liên  Đại học Sƣ phạm Tiếng Anh Sƣ phạm tiếng Anh  

465 
Nguyễn Thị Khánh 

Huyền 
 Đại học Sƣ phạm Tiếng Anh Sƣ phạm tiếng Anh  
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466 Nguyễn Thu Thủy  Đại học Sƣ phạm Hóa học Sƣ phạm tiếng Anh  

467 Nguyễn Thị Thu Thúy  Đại học Sƣ phạm Tiếng Anh Sƣ phạm tiếng Anh  

468 Trần Thị Huyền  Đại học Sƣ phạm Tiếng Anh Sƣ phạm tiếng Anh  

469 Nguyễn Thị Hồng Gấm  Tiến sĩ Giáo dục học 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

470 Nguyễn Đình Hƣng  Tiến sĩ 
Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 

Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

471 Vũ Quốc Tuấn  Tiến sĩ Toán học 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

472 Chu Tiến Quang 
Phó 

giáo sƣ 
Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp 

Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

473 Nguyễn Thị Phƣợng  Tiến sĩ Ngôn ngữ học 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

474 Nguyễn Văn Quyên  Tiến sĩ Sƣ phạm Sinh học 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

475 Tô Văn Sông  Tiến sĩ Triết học 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

476 Lê Đình Sơn  Tiến sĩ Nông nghiệp 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

477 Nguyễn Lê Thăng Long  Tiến sĩ Vật lý 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

478 Tăng Thế Toan  Tiến sĩ Điện tử truyền thông 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

479 Vũ Đức Lễ  Tiến sĩ 
Quản lý khoa học và 

công nghệ 

Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

480 Đàm Văn Bắc  Tiến sĩ Địa lý học 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

481 Phạm Hồng Quân  Tiến sĩ Hoá học 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

482 Đặng Thị Mai  Tiến sĩ Chính trị học 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

483 Nguyễn Văn Viết  Tiến sĩ Sƣ phạm Sinh học 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

484 Nguyễn Trung Kiên  Thạc sĩ Kỹ thuật điện 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

485 Nguyễn Thị Yến  Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

486 Vũ Thị Thảo  Thạc sĩ Toán học 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

487 Nguyễn Thị Toan  Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

488 Nguyễn Ngọc Viên  Thạc sĩ Toán học 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

489 Đào Thị Tuyết Thanh  Thạc sĩ Toán học 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

490 Nguyễn Thanh Liêm  Thạc sĩ Toán học 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

491 Phan Đình Trung  Thạc sĩ Kỹ thuật viễn thông 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 
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492 Lâm Thị Thoa  Thạc sĩ Toán học 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

493 Trần Thị Diệp  Thạc sĩ Kỹ thuật vật liệu 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

494 Trần Thị Thanh Loan  Thạc sĩ Kinh tế học 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

495 Đỗ Thanh Huyền  Thạc sĩ Kinh tế chính trị 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

496 Lê Thị Hoài Linh  Thạc sĩ Kinh tế học 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

497 Lê Thị Nụ  Thạc sĩ 
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa 

Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

498 Phạm Thị Thanh  Thạc sĩ Công nghệ thông tin 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

499 Phạm Thị Oanh  Thạc sĩ Kinh tế học 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

500 Nguyễn Hữu Quyền  Thạc sĩ Toán ứng dụng 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

501 Vũ Thị Hoạch  Thạc sĩ Toán ứng dụng 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

502 Phạm Văn Hiếu  Thạc sĩ 
Kỹ thuật Điều kiển & 

Tự động hóa 

Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

503 Bùi Hồng Đoàn  Thạc sĩ Sƣ phạm Vật lý 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

504 Nguyễn Thị Xoan  Thạc sĩ Công nghệ thông tin 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

505 Nguyễn Văn Kiên  Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

506 Phạm Thị Thùy Nhƣ  Thạc sĩ Toán học 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

507 Phạm Thị Hòa  Tiến sĩ Sinh học 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

508 Phạm Thúy Nga  Đại học Công nghệ thông tin 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

509 Đoàn Thị Kiều Dung  Đại học Công nghệ thông tin 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

510 Vũ Thị Phƣợng  Đại học Kế toán 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

511 Nguyễn Thị Mơ  Đại học Kế toán 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

512 Nguyễn Mạnh Thƣờng  Đại học Kinh tế nông nghiệp 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

513 Đỗ Thị Nguyệt Quế  Đại học Toán ứng dụng 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

514 Lê Thị Huyền  Đại học Sƣ phạm Vật lý 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

515 Nguyễn Kim Hùng  Đại học Toán học 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 
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516 
Nguyễn Thị Phƣơng 

Loan 
 Đại học Vật lý kỹ thuật 

Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

517 Nguyễn Thị Thịnh  Đại học Toán học 
Sƣ phạm Khoa học 

tự nhiên 

518 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  Tiến sĩ Giáo dục mầm non 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

519 Phạm Thị Oanh  Tiến sĩ Giáo dục mầm non 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

520 Vũ Thị Yến Nhi  Tiến sĩ Giáo dục mầm non 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

521 Nguyễn Thị Duyên  Tiến sĩ Giáo dục học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

522 Nguyễn Văn Lâm  Tiến sĩ Nông nghiệp 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

523 Lê Sĩ Cƣơng  Tiến sĩ Chăn nuôi 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

524 Chu Tiến Quang 
Phó 

giáo sƣ 
Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

525 Trần Thị Hƣơng  Tiến sĩ Giáo dục học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

526 Phạm Thị Thu Hằng  Tiến sĩ Triết học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

527 Nguyễn Thị Thu Hà  Tiến sĩ Triết học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

528 Dƣơng Thị Bích Hạnh  Tiến sĩ Sƣ phạm Ngữ văn 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

529 Vũ Thị Thảo  Tiến sĩ Ngôn ngữ học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

530 Phạm Thị Thu Thủy  Tiến sĩ Sƣ phạm Ngữ văn 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

531 Lê Sĩ Cƣơng  Tiến sĩ Chăn nuôi 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

532 Phạm Thị Trang  Tiến sĩ Sƣ phạm Toán học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

533 Nguyễn Văn Viết  Tiến sĩ Sƣ phạm Sinh học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

534 Đặng Trần Đông  Tiến sĩ 
Hệ thống thông tin 

quản lý 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

535 Nguyễn Thị Hồng Gấm  Tiến sĩ Giáo dục học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

536 Luyện Thị Minh Thƣ  Tiến sĩ Triết học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

537 Nguyễn Thị Tím Huế  Tiến sĩ Khoa học giáo dục 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

538 Nguyễn Thị Thu Hiền  Tiến sĩ Mỹ thuật tạo hình 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

539 Đồng Thị Yến  Tiến sĩ Tâm lý học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 
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540 Phạm Đức Bình 
Phó 

giáo sƣ 
Tiến sĩ Kế toán 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

541 Đặng Thị Mai  Tiến sĩ Chính trị học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

542 Trần Thị Ngoan  Thạc sĩ Văn hoá học Mầm non 

543 Nguyễn Thị Thƣơng  Thạc sĩ Văn học Mầm non 

544 Nguyễn Thị Thúy Hạnh  Thạc sĩ Văn học Mầm non 

545 Nguyễn Thị Thắm  Thạc sĩ Chính trị học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

546 Lê Thị Bắc  Thạc sĩ 
Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

547 Lê Thị Minh Anh  Thạc sĩ Giáo dục học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

548 Nguyễn Thị Yến  Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

549 Nguyễn Thị Diệp  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

550 Vũ Thị Nguyện  Thạc sĩ Chăn nuôi 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

551 Vũ Thị Nhung  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

552 Bùi Thị Thắm  Thạc sĩ Nông nghiệp 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

553 Phạm Thị Hà Trang  Thạc sĩ 
Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

554 Bùi Thị Thủy  Thạc sĩ Ngôn ngữ học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

555 Nguyễn Thị Hòa  Thạc sĩ Giáo dục học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

556 Lê Quang Tỉnh  Thạc sĩ Khoa học máy tính 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

557 Nguyễn Thị Ngọc Hằng  Thạc sĩ Văn học Việt Nam 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

558 Phạm Thị Hiển  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

559 Ngô Thị Kiều Trang  Thạc sĩ Giáo dục tiểu học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

560 Trần Thị Oanh  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

561 Trƣơng Thị Hồng Diệp  Thạc sĩ Quản lý giáo dục 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

562 Vũ Thị Thu Trang  Thạc sĩ Tâm lý học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

563 Nguyễn Thị Phƣơng Lan  Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

564 Dƣơng Thị Yến  Thạc sĩ Giáo dục mầm non 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

565 Trần Đức Hạnh  Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 
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566 Trịnh Tố Hoan  Thạc sĩ Toán ứng dụng 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

567 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
 Thạc sĩ Sƣ phạm Ngữ văn 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

568 Nguyễn Thị Hồng Vân  Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

569 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 
 Thạc sĩ 

Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

570 Nguyễn Thị Bắc  Thạc sĩ Tâm lý học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

571 Đoàn Thị Việt Nga  Thạc sĩ Sƣ phạm Ngữ văn 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

572 Nguyễn Văn Diễn  Thạc sĩ Sƣ phạm Sinh học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

573 Vũ Thị Điệp Lan  Thạc sĩ 
Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

574 Tạ Thị Thanh Thuỷ  Thạc sĩ Lƣu trữ học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

575 Cao Thị Thu Hằng  Thạc sĩ Giáo dục học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

576 Lê Thị Thƣơng  Thạc sĩ 
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

577 Nguyễn Ngọc Cƣơng  Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

578 
Nghiêm Thị Thùy 

Dƣơng 
 Thạc sĩ Giáo dục mầm non 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

579 Phạm Thị Loan  Thạc sĩ Công nghệ thông tin 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

580 Phạm Thị Trang  Thạc sĩ Công nghệ sinh học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

581 Nguyễn Thị Ánh Tuyết  Thạc sĩ Sƣ phạm Âm nhạc 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

582 Nguyễn Thị Dung  Thạc sĩ Kế toán 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

583 Nguyễn Thu Loan  Thạc sĩ Giáo dục mầm non 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

584 Vũ Thị Nga  Thạc sĩ Tâm lý học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

585 Nguyễn Thị Vân  Thạc sĩ Kế toán 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

586 Phạm Thị Hải  Thạc sĩ Kế toán 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

587 Nguyễn Thị Phiên  Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

588 Phạm Văn Hiếu  Thạc sĩ 
Kỹ thuật Điều kiển & 

Tự động hóa 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

589 Đoàn Thị Phƣơng  Thạc sĩ Khoa học máy tính 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 
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590 Nguyễn Thị Yến  Thạc sĩ Du lịch 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

591 Trần Việt Dũng  Thạc sĩ Lịch sử Đảng CSVN 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

592 Trần Quốc Hƣng  Thạc sĩ Khoa học giáo dục 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

593 Nguyễn Thị Thảm  Thạc sĩ 
Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

594 Bùi Thanh Tùng  Thạc sĩ 

Quản trị khách sạn 

nhà hàng - Dịch vụ ăn 

uống 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

595 Lƣơng Minh Huệ  Thạc sĩ Du lịch 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

596 Vũ Thị Phƣơng Ngoan  Thạc sĩ Sƣ phạm Sinh học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

597 Đào Tiên Trí  Đại học Sƣ phạm Âm nhạc 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

598 Phạm Thị Hiền  Đại học Giáo dục Mầm non 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

599 Nguyễn Phƣơng Bình  Đại học Mỹ thuật tạo hình 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

600 Nguyễn Thị Thu Uyên  Đại học Giáo dục mầm non 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

601 
Nguyễn Thi Thanh 

Huyền 
 Đại học 

Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

602 Đàm Đức Nhật  Đại học Công nghệ thông tin 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

603 Đào Thị Hƣơng  Đại học Giáo dục mầm non 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

604 Nguyễn Việt Long  Đại học 
Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

605 Vũ Văn Quang  Đại học Công nghệ thông tin 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

606 Nguyễn Thị Hồng Vân  Đại học 
Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

607 Vũ Hồng Kiên  Đại học Tài chính và Kế toán 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

608 Vũ Tiến Tứ  Đại học Sƣ phạm Ngữ văn 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

609 Bùi Hƣơng Huế  Đại học Giáo dục mầm non 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

610 Bùi Thị Na  Đại học Giáo dục mầm non 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

611 Phạm Thị Huế  Đại học Sƣ phạm Âm nhạc 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

612 Nguyễn Văn Quang  Đại học Sƣ phạm Âm nhạc 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

613 Bùi Thị Thanh Thuỷ  Đại học Giáo dục mầm non 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 
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614 Nguyễn Thị Hƣờng  Đại học Sƣ phạm Sinh học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

615 Trần Thị Huyền  Đại học Giáo dục mầm non 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

616 Nguyễn Thị Vân Anh  Đại học Giáo dục mầm non 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ ĐH) 

617 Tạ Thị Thúy Ngân  Tiến sĩ Khoa học giáo dục Giáo dục Tiểu học 

618 Nguyễn Xuân Lai  Tiến sĩ Toán học Giáo dục Tiểu học 

619 Dƣơng Thị Bích Hạnh  Tiến sĩ Sƣ phạm Ngữ văn Giáo dục Tiểu học 

620 Nguyễn Thị Phƣợng  Tiến sĩ Ngôn ngữ học Giáo dục Tiểu học 

621 Nguyễn Thị Hồng Gấm  Tiến sĩ Giáo dục học Giáo dục Tiểu học 

622 Hà Bạch Đằng  Tiến sĩ Kinh tế học Giáo dục Tiểu học 

623 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  Tiến sĩ Giáo dục mầm non Giáo dục Tiểu học 

624 Phạm Thị Oanh  Tiến sĩ Giáo dục mầm non Giáo dục Tiểu học 

625 Vũ Thị Yến Nhi  Tiến sĩ Giáo dục mầm non Giáo dục Tiểu học 

626 Phạm Thị Trang  Tiến sĩ Sƣ phạm Toán học Giáo dục Tiểu học 

627 Nguyễn Tiến Phƣơng  Tiến sĩ Toán học Giáo dục Tiểu học 

628 Phạm Đức Hùng  Tiến sĩ Nông nghiệp Giáo dục Tiểu học 

629 Phạm Ngọc Hoa  Tiến sĩ Toán ứng dụng Giáo dục Tiểu học 

630 Luyện Thị Minh Thƣ  Tiến sĩ Triết học Giáo dục Tiểu học 

631 Nguyễn Thị Thanh Hoa  Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam Giáo dục Tiểu học 

632 Nguyễn Thị Tím Huế  Tiến sĩ Khoa học giáo dục Giáo dục Tiểu học 

633 Nguyễn Thị Thu Hiền  Tiến sĩ Mỹ thuật tạo hình Giáo dục Tiểu học 

634 Đồng Thị Yến  Tiến sĩ Tâm lý học Giáo dục Tiểu học 

635 Phạm Đức Bình 
Phó 

giáo sƣ 
Tiến sĩ Kế toán Giáo dục Tiểu học 

636 Nguyễn Thị Duyên  Tiến sĩ Giáo dục học Giáo dục Tiểu học 

637 Đặng Thị Mai  Tiến sĩ Chính trị học Giáo dục Tiểu học 

638 Lê Thị Minh Anh  Thạc sĩ Giáo dục học Giáo dục Tiểu học 

639 Nguyễn Trung Kiên  Thạc sĩ Kỹ thuật điện Giáo dục Tiểu học 

640 Vũ Thùy Trang  Thạc sĩ Lịch sử thế giới Giáo dục Tiểu học 

641 Đỗ Thị Tuyết  Thạc sĩ Kế toán Giáo dục Tiểu học 

642 Hoàng Thị Ngát  Thạc sĩ Triết học Giáo dục Tiểu học 

643 Nguyễn Thị Kim Thoa  Thạc sĩ Kế toán Giáo dục Tiểu học 

644 Vũ Thị Nguyện  Thạc sĩ Chăn nuôi Giáo dục Tiểu học 

645 Nguyễn Thị Hải Vân  Thạc sĩ Sƣ phạm Địa lý Giáo dục Tiểu học 

646 Bùi Thị Ngọc  Thạc sĩ Thông tin - thƣ viện Giáo dục Tiểu học 

647 Bùi Thị Thắm  Thạc sĩ Nông nghiệp Giáo dục Tiểu học 

648 Vũ Thị Tuyết  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Giáo dục Tiểu học 

649 Phạm Thị Thảo  Thạc sĩ Kế toán Giáo dục Tiểu học 

650 Phạm Thị Huế  Thạc sĩ Kế toán Giáo dục Tiểu học 

651 Nguyễn Thị Lài  Thạc sĩ Triết học Giáo dục Tiểu học 

652 Nguyễn Thị Hòa  Thạc sĩ Giáo dục học Giáo dục Tiểu học 

653 Lê Quang Tỉnh  Thạc sĩ Khoa học máy tính Giáo dục Tiểu học 

654 Ngô Thị Kiều Trang  Thạc sĩ Giáo dục tiểu học Giáo dục Tiểu học 
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655 Vũ Thị Cúc  Thạc sĩ Triết học Giáo dục Tiểu học 

656 Bùi Văn Minh  Thạc sĩ Triết học Giáo dục Tiểu học 

657 Trƣơng Thị Hồng Diệp  Thạc sĩ Quản lý giáo dục Giáo dục Tiểu học 

658 Vũ Thị Thu Trang  Thạc sĩ Tâm lý học Giáo dục Tiểu học 

659 Nguyễn Thị Phƣơng Lan  Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học Giáo dục Tiểu học 

660 Đinh Thị Lê Duyên  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Giáo dục Tiểu học 

661 Nguyễn Thị Lê  Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc Giáo dục Tiểu học 

662 Đặng Trà My  Thạc sĩ Triết học Giáo dục Tiểu học 

663 Trần Đức Hạnh  Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình Giáo dục Tiểu học 

664 Vũ Văn Hoàng  Thạc sĩ Kỹ thuật điện Giáo dục Tiểu học 

665 Nguyễn Thị Thanh Tâm  Thạc sĩ Văn học Việt Nam Giáo dục Tiểu học 

666 Tăng Xuân Hùng  Thạc sĩ Lịch sử Giáo dục Tiểu học 

667 Bùi Thị Kim Oanh  Thạc sĩ Nông nghiệp Giáo dục Tiểu học 

668 Trần Thị Tuyền  Thạc sĩ Triết học Giáo dục Tiểu học 

669 Khƣơng Thị Thuỷ  Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc Giáo dục Tiểu học 

670 Nguyễn Thị Hồng Vân  Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình Giáo dục Tiểu học 

671 Nguyễn Thị Bắc  Thạc sĩ Tâm lý học Giáo dục Tiểu học 

672 Phạm Thị Lƣơng  Thạc sĩ Sƣ phạm Hóa học Giáo dục Tiểu học 

673 Phạm Thị Thêu  Thạc sĩ Thông tin - Thƣ viện Giáo dục Tiểu học 

674 Đinh Thị Trung Hiếu  Thạc sĩ Kỹ thuật điện Giáo dục Tiểu học 

675 Vũ Tiến Thuỷ  Thạc sĩ Kỹ thuật điện Giáo dục Tiểu học 

676 Cao Thị Thu Hằng  Thạc sĩ Giáo dục học Giáo dục Tiểu học 

677 Phạm Hồng Thơm  Thạc sĩ Kinh tế học Giáo dục Tiểu học 

678 Phạm Thị Thanh  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Giáo dục Tiểu học 

679 Phạm Thị Loan  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Giáo dục Tiểu học 

680 Phạm Thị Trang  Thạc sĩ Công nghệ sinh học Giáo dục Tiểu học 

681 Nguyễn Thị Thanh Tâm  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Giáo dục Tiểu học 

682 Nguyễn Thị Ánh Tuyết  Thạc sĩ Sƣ phạm Âm nhạc Giáo dục Tiểu học 

683 Dƣơng Thị Toàn  Thạc sĩ Thông tin - thƣ viện Giáo dục Tiểu học 

684 Vũ Thị Nga  Thạc sĩ Tâm lý học Giáo dục Tiểu học 

685 Đặng Thu Trang  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Giáo dục Tiểu học 

686 Đỗ Thị Ngọc Tú  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Giáo dục Tiểu học 

687 Lƣơng Thế Dũng  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Giáo dục Tiểu học 

688 Đoàn Thị Phƣơng  Thạc sĩ Khoa học máy tính Giáo dục Tiểu học 

689 Trần Thị Hạnh  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Giáo dục Tiểu học 

690 Vũ Thị Ngọc Uyên  Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học Giáo dục Tiểu học 

691 Lê Thị Sinh  Thạc sĩ Công nghệ thông tin Giáo dục Tiểu học 

692 Nguyễn Thị Yến  Thạc sĩ Du lịch Giáo dục Tiểu học 

693 Trần Việt Dũng  Thạc sĩ Lịch sử Đảng CSVN Giáo dục Tiểu học 

694 Trần Quốc Hƣng  Thạc sĩ Khoa học giáo dục Giáo dục Tiểu học 

695 Đặng Thị Hồng Doan  Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học Giáo dục Tiểu học 

696 Nguyễn Thị Thảm  Thạc sĩ 
Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
Giáo dục Tiểu học 

697 
Nguyễn Thị Thanh 

Hƣơng 
 Thạc sĩ Kế toán Giáo dục Tiểu học 
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698 Bùi Thanh Tùng  Thạc sĩ 

Quản trị khách sạn 

nhà hàng - Dịch vụ ăn 

uống 

Giáo dục Tiểu học 

699 Lƣơng Minh Huệ  Thạc sĩ Du lịch Giáo dục Tiểu học 

700 Vũ Thị Phƣơng Ngoan  Thạc sĩ Sƣ phạm Sinh học Giáo dục Tiểu học 

701 Nguyễn Văn Vƣơn  Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục Tiểu học 

702 Nguyễn Thị Hải Yến  Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục Tiểu học 

703 Ngô Thị Trang  Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục Tiểu học 

704 Phan Thị Minh Thùy  Đại học Kế toán Giáo dục Tiểu học 

705 Đào Tiên Trí  Đại học Sƣ phạm Âm nhạc Giáo dục Tiểu học 

706 Nguyễn Phƣơng Bình  Đại học Mỹ thuật tạo hình Giáo dục Tiểu học 

707 Phạm Thúy Nga  Đại học Công nghệ thông tin Giáo dục Tiểu học 

708 Đoàn Thị Kiều Dung  Đại học Công nghệ thông tin Giáo dục Tiểu học 

709 Nguyễn Thị Thanh Thủy  Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục Tiểu học 

710 Đàm Đức Nhật  Đại học Công nghệ thông tin Giáo dục Tiểu học 

711 Nguyễn Hoài Phƣơng  Đại học Công nghệ thông tin Giáo dục Tiểu học 

712 Vũ Văn Quang  Đại học Công nghệ thông tin Giáo dục Tiểu học 

713 Nguyễn Vân Khánh  Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục Tiểu học 

714 Trƣơng Thị Thùy Anh  Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục Tiểu học 

715 Nguyễn Văn Thịnh  Đại học Kế toán Giáo dục Tiểu học 

716 Ngô Thị Giang  Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục Tiểu học 

717 Đỗ Mạnh Cƣờng  Đại học Kế toán Giáo dục Tiểu học 

718 Vũ Thị Cúc  Đại học Kế toán Giáo dục Tiểu học 

719 Nguyễn Thị Hƣơng  Đại học Sƣ phạm Lịch sử Giáo dục Tiểu học 

720 Lê Thúy Nga  Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục Tiểu học 

721 Nguyễn Thị Hà  Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục Tiểu học 

722 Phạm Thị Huế  Đại học Sƣ phạm Âm nhạc Giáo dục Tiểu học 

723 Nguyễn Văn Quang  Đại học Sƣ phạm Âm nhạc Giáo dục Tiểu học 

724 Nguyễn Thị Ngọc Hà  Đại học Sƣ phạm Địa lý Giáo dục Tiểu học 

725 Đỗ Thị Kim Huế  Đại học Sƣ phạm Lịch sử Giáo dục Tiểu học 

726 Bùi Thị Thanh Huyền  Đại học Sƣ phạm Lịch sử Giáo dục Tiểu học 

727 Trần Thị Hồng Xiêm  Đại học Sƣ phạm Địa lý Giáo dục Tiểu học 

728 Trần Thị Hiền  Đại học Sƣ phạm Địa lý Giáo dục Tiểu học 

729 Vũ Thị Thanh Hà  Đại học Sƣ phạm Địa lý Giáo dục Tiểu học 

730 Nguyễn Thị Liên  Đại học Sƣ phạm Địa lý Giáo dục Tiểu học 

731 Nguyễn Thị Hƣờng  Đại học Sƣ phạm Sinh học Giáo dục Tiểu học 

732 Đồng Thị Khánh Ly  Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục Tiểu học 

733 Vũ Thị Minh Tâm  Đại học Sƣ phạm Lịch sử Giáo dục Tiểu học 

734 Lê Thị Vân Anh  Đại học Sƣ phạm Địa lý Giáo dục Tiểu học 

735 Nguyễn Thị Thanh Hoa  Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam Sƣ phạm Lịch sử 

736 Đàm Văn Bắc  Tiến sĩ Địa lý học Sƣ phạm Lịch sử 

737 Vũ Thùy Nga  Tiến sĩ Văn học Việt Nam Sƣ phạm Lịch sử 

738 Nguyễn Đức Toàn  Tiến sĩ Văn học Việt Nam Sƣ phạm Lịch sử 

739 Nguyễn Thị Thanh  Tiến sĩ Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Lịch sử 

740 Đặng Thị Mây  Tiến sĩ Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Lịch sử 
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741 Nguyễn Thị Thu Hà  Tiến sĩ Triết học Sƣ phạm Lịch sử 

742 Phạm Thị Thu Thủy  Tiến sĩ Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Lịch sử 

743 Phạm Thị Yến  Thạc sĩ Kinh tế học Sƣ phạm Lịch sử 

744 Nguyễn Hồng Hƣng  Thạc sĩ Kinh tế học Sƣ phạm Lịch sử 

745 Vũ Thùy Trang  Thạc sĩ Lịch sử thế giới Sƣ phạm Lịch sử 

746 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt  Thạc sĩ Kinh tế học Sƣ phạm Lịch sử 

747 Nguyễn Thu Huyền  Thạc sĩ Kinh tế học Sƣ phạm Lịch sử 

748 Phạm Thị Hƣơng  Thạc sĩ Kinh tế học Sƣ phạm Lịch sử 

749 Nguyễn Thị Ngọc  Thạc sĩ Kinh tế học Sƣ phạm Lịch sử 

750 Nguyễn Thị Kim  Thạc sĩ Tài chính và Kế toán Sƣ phạm Lịch sử 

751 Nguyễn Thị Ngọc Hằng  Thạc sĩ Văn học Việt Nam Sƣ phạm Lịch sử 

752 
Nguyễn Thị Phƣơng 

Dung 
 Thạc sĩ Kế toán Sƣ phạm Lịch sử 

753 Hoàng Thị Huyền  Thạc sĩ Kế toán Sƣ phạm Lịch sử 

754 Nguyễn Thị Thanh Tâm  Thạc sĩ Văn học Việt Nam Sƣ phạm Lịch sử 

755 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
 Thạc sĩ Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Lịch sử 

756 Tăng Xuân Hùng  Thạc sĩ Lịch sử Sƣ phạm Lịch sử 

757 Đoàn Thị Việt Nga  Thạc sĩ Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Lịch sử 

758 Nguyễn Thị Thùy Linh  Thạc sĩ Kinh tế chính trị Sƣ phạm Lịch sử 

759 Trần Việt Dũng  Thạc sĩ Lịch sử Đảng CSVN Sƣ phạm Lịch sử 

760 Tiêu Thị Thu Thuỷ  Thạc sĩ 
Ngữ văn; Lý luận văn 

học 
Sƣ phạm Lịch sử 

761 Nguyễn Thị Thảm  Thạc sĩ 
Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
Sƣ phạm Lịch sử 

762 Nguyễn Thị Tính  Thạc sĩ Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Lịch sử 

763 Nguyễn Thị Quyên  Đại học Kinh tế chính trị Sƣ phạm Lịch sử 

764 Nguyễn Quốc Long  Đại học Kinh tế xây dựng Sƣ phạm Lịch sử 

765 Vũ Thị Phƣợng  Đại học Kế toán Sƣ phạm Lịch sử 

766 Nguyễn Thị Mơ  Đại học Kế toán Sƣ phạm Lịch sử 

767 Vũ Tiến Tứ  Đại học Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Lịch sử 

768 Nguyễn Thị Hƣơng  Đại học Sƣ phạm Lịch sử Sƣ phạm Lịch sử 

769 Nguyễn Thị Hồng Nga  Đại học Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Lịch sử 

770 Đỗ Thị Hƣơng  Đại học Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Lịch sử 

771 Nguyễn Thị Lan Anh  Đại học Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Lịch sử 

772 Đỗ Thị Kim Huế  Đại học Sƣ phạm Lịch sử Sƣ phạm Lịch sử 

773 Bùi Thị Thanh Huyền  Đại học Sƣ phạm Lịch sử Sƣ phạm Lịch sử 

774 Lê Thị Thảo  Đại học Sƣ phạm Ngữ văn Sƣ phạm Lịch sử 

775 Vũ Thị Minh Tâm  Đại học Sƣ phạm Lịch sử Sƣ phạm Lịch sử 

776 Nguyễn Đình Hƣng  Tiến sĩ 
Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 
Giáo dục Thể chất 

777 Phạm Thị Trang  Tiến sĩ Sƣ phạm Toán học Giáo dục Thể chất 

778 Nguyễn Văn Viết  Tiến sĩ Sƣ phạm Sinh học Giáo dục Thể chất 

779 Đặng Trần Đông  Tiến sĩ 
Hệ thống thông tin 

quản lý 
Giáo dục Thể chất 

780 Nguyễn Thị Thanh Hoa  Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam Giáo dục Thể chất 
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781 Nguyễn Thị Thu Hiền  Tiến sĩ Mỹ thuật tạo hình Giáo dục Thể chất 

782 Nguyễn Thị Tím Huế  Tiến sĩ Khoa học giáo dục Giáo dục Thể chất 

783 Nguyễn Đức Toàn  Tiến sĩ Văn học Việt Nam Giáo dục Thể chất 

784 Nguyễn Thái Hƣng  Tiến sĩ Giáo dục học Giáo dục Thể chất 

785 Lê Thị Bắc  Thạc sĩ 
Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 
Giáo dục Thể chất 

786 Phạm Thị Hoà  Thạc sĩ Quản lý xây dựng Giáo dục Thể chất 

787 Phạm Thị Hà Trang  Thạc sĩ 
Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 
Giáo dục Thể chất 

788 Lê Bách Ngọc  Thạc sĩ 
Giáo dục Quốc phòng 

- An ninh 
Giáo dục Thể chất 

789 Phạm Văn Khoa  Thạc sĩ Kỹ thuật điện Giáo dục Thể chất 

790 Trần Doãn Khoa  Thạc sĩ Quản lý giáo dục Giáo dục Thể chất 

791 Vũ Văn Thản  Thạc sĩ Kế toán Giáo dục Thể chất 

792 Phạm Văn Đỏ  Thạc sĩ Giáo dục học Giáo dục Thể chất 

793 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 
 Thạc sĩ 

Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 
Giáo dục Thể chất 

794 Nguyễn Văn Diễn  Thạc sĩ Sƣ phạm Sinh học Giáo dục Thể chất 

795 Vũ Thị Điệp Lan  Thạc sĩ 
Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 
Giáo dục Thể chất 

796 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
 Thạc sĩ Kế toán Giáo dục Thể chất 

797 Lƣu Thị Lan  Thạc sĩ Tài chính và Kế toán Giáo dục Thể chất 

798 Nguyễn Thị Thùy Linh  Thạc sĩ Kinh tế chính trị Giáo dục Thể chất 

799 Đỗ Quốc Vƣơng  Thạc sĩ 
Giáo dục Quốc phòng 

- An ninh 
Giáo dục Thể chất 

800 Phạm Thành Đông  Thạc sĩ Huấn luyện thể thao Giáo dục Thể chất 

801 Trần Quang Hƣng  Thạc sĩ Giáo dục Thể chất Giáo dục Thể chất 

802 Trần Thị Quý  Đại học Kế toán Giáo dục Thể chất 

803 Trƣơng Hồng Dƣơng  Đại học Giáo dục Thể chất Giáo dục Thể chất 

804 
Nguyễn Thi Thanh 

Huyền 
 Đại học 

Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 
Giáo dục Thể chất 

805 Nguyễn Hữu Thái  Đại học Huấn luyện thể thao Giáo dục Thể chất 

806 Đàm Đức Nhật  Đại học Công nghệ thông tin Giáo dục Thể chất 

807 Nguyễn Văn Khánh  Đại học Kế toán Giáo dục Thể chất 

808 Nguyễn Việt Long  Đại học 
Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 
Giáo dục Thể chất 

809 Nguyễn Thị Hồng Vân  Đại học 
Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 
Giáo dục Thể chất 

810 Nguyễn Thị Kim Thoa  Đại học Giáo dục Thể chất Giáo dục Thể chất 

811 Đỗ Thế Tú  Đại học Giáo dục Thể chất Giáo dục Thể chất 

812 Nguyễn Thị Thu Hiền  Tiến sĩ Mỹ thuật tạo hình 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

813 Nguyễn Đình Hƣng  Tiến sĩ 
Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

814 Đàm Văn Bắc  Tiến sĩ Địa lý học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 
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815 Nguyễn Thái Hƣng  Tiến sĩ Giáo dục học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

816 Nguyễn Văn Viết  Tiến sĩ Sƣ phạm Sinh học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

817 Nguyễn Văn Quyên  Tiến sĩ Sƣ phạm Sinh học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

818 Nguyễn Đức Toàn  Tiến sĩ Văn học Việt Nam 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

819 Vũ Quốc Tuấn  Tiến sĩ Toán học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

820 Vũ Thùy Nga  Tiến sĩ Văn học Việt Nam 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

821 Vũ Hoài Thu  Tiến sĩ Ngôn ngữ học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

822 Nguyễn Thị Hồng Gấm  Tiến sĩ Giáo dục học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

823 Phạm Ngọc Hoa  Tiến sĩ Toán ứng dụng 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

824 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  Tiến sĩ Giáo dục mầm non 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

825 Dƣơng Thị Bích Hạnh  Tiến sĩ Sƣ phạm Ngữ văn 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

826 Phạm Thị Thu Thủy  Tiến sĩ Sƣ phạm Ngữ văn 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

827 Phạm Thị Hòa  Tiến sĩ Sinh học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

828 Phạm Thị Oanh  Tiến sĩ Giáo dục mầm non 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

829 Nguyễn Thị Thu Hà  Tiến sĩ Triết học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

830 Trần Thị Hƣơng  Tiến sĩ Giáo dục học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

831 Nguyễn Thị Tím Huế  Tiến sĩ Khoa học giáo dục 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

832 Nguyễn Thị Phƣợng  Tiến sĩ Ngôn ngữ học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

833 Luyện Thị Minh Thƣ  Tiến sĩ Triết học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

834 Phạm Thị Trang  Tiến sĩ Sƣ phạm Toán học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

835 Phạm Thị Thu Hằng  Tiến sĩ Triết học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

836 Đồng Thị Yến  Tiến sĩ Tâm lý học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

837 Nguyễn Xuân Lai  Tiến sĩ Toán học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

838 Tạ Thị Thúy Ngân  Tiến sĩ Khoa học giáo dục 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 
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839 Vũ Thị Yến Nhi  Tiến sĩ Giáo dục mầm non 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

840 Nguyễn Thị Thanh Hoa  Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

841 Vũ Hoài An  Tiến sĩ Toán học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

842 Nguyễn Thị Thanh  Tiến sĩ Sƣ phạm Ngữ văn 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

843 Nguyễn Thị Duyên  Tiến sĩ Giáo dục học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

844 Đặng Thị Mây  Tiến sĩ Sƣ phạm Ngữ văn 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

845 Đặng Thị Mai  Tiến sĩ Chính trị học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

846 Vũ Thị Thảo  Tiến sĩ Ngôn ngữ học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

847 Bùi Văn Minh  Thạc sĩ Triết học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

848 Đặng Ngọc Anh  Thạc sĩ Công nghệ thông tin 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

849 Trần Thị Tuyền  Thạc sĩ Triết học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

850 Lƣơng Thế Dũng  Thạc sĩ Công nghệ thông tin 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

851 Phạm Thành Đông  Thạc sĩ Huấn luyện thể thao 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

852 Trần Quốc Hƣng  Thạc sĩ Khoa học giáo dục 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

853 Trịnh Tố Hoan  Thạc sĩ Toán ứng dụng 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

854 Nguyễn Văn Thắng  Thạc sĩ Kỹ thuật điện 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

855 Bùi Hồng Đoàn  Thạc sĩ Sƣ phạm Vật lý 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

856 Đỗ Quốc Vƣơng  Thạc sĩ 
Giáo dục Quốc phòng 

- An ninh 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

857 Trần Vũ  Thạc sĩ Kỹ thuật điện 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

858 Cao Thị Thu Hằng  Thạc sĩ Giáo dục học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

859 Vũ Thị Ngọc Uyên  Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

860 Nguyễn Thị Hòa  Thạc sĩ Giáo dục học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

861 Vũ Thị Hoạch  Thạc sĩ Toán ứng dụng 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

862 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 
 Thạc sĩ 

Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 
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863 Lê Thị Minh Anh  Thạc sĩ Giáo dục học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

864 Nguyễn Thị Thanh Tâm  Thạc sĩ Văn học Việt Nam 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

865 Trần Thị Hạnh  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

866 Nguyễn Thị Loan  Thạc sĩ Công nghệ thông tin 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

867 Lê Thị Bắc  Thạc sĩ 
Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

868 Vũ Thị Nga  Thạc sĩ Tâm lý học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

869 Trƣơng Thị Hồng Diệp  Thạc sĩ Quản lý giáo dục 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

870 Đoàn Thị Việt Nga  Thạc sĩ Sƣ phạm Ngữ văn 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

871 Hoàng Thị Ngát  Thạc sĩ Triết học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

872 Nguyễn Thị Ánh Tuyết  Thạc sĩ Sƣ phạm Âm nhạc 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

873 Bùi Thị Thủy  Thạc sĩ Ngôn ngữ học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

874 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
 Thạc sĩ Sƣ phạm Ngữ văn 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

875 Nguyễn Thị Ngọc Hằng  Thạc sĩ Văn học Việt Nam 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

876 Phạm Thị Hà Trang  Thạc sĩ 
Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

877 Dƣơng Thị Yến  Thạc sĩ Giáo dục mầm non 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

878 Phạm Thị Loan  Thạc sĩ Công nghệ thông tin 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

879 Đào Hồng Diệu  Thạc sĩ Toán học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

880 Nguyễn Thị Lài  Thạc sĩ Triết học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

881 Vũ Thị Tuyết  Thạc sĩ Công nghệ thông tin 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

882 Nguyễn Thu Loan  Thạc sĩ Giáo dục mầm non 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

883 Vũ Thị Điệp Lan  Thạc sĩ 
Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

884 
Nghiêm Thị Thùy 

Dƣơng 
 Thạc sĩ Giáo dục mầm non 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

885 Nguyễn Thị Diệp  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

886 Nguyễn Thị Thanh Tâm  Thạc sĩ Công nghệ thông tin 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 
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887 Trần Đức Hạnh  Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

888 Đặng Thị Hồng Doan  Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

889 Nguyễn Thị Hải Vân  Thạc sĩ Sƣ phạm Địa lý 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

890 Trần Thị Oanh  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

891 Phạm Thị Lƣơng  Thạc sĩ Sƣ phạm Hóa học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

892 Nguyễn Văn Diễn  Thạc sĩ Sƣ phạm Sinh học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

893 Nguyễn Thị Minh Hải  Thạc sĩ Tâm lý học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

894 Lƣơng Minh Huệ  Thạc sĩ Du lịch 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

895 Tăng Thị Minh Thùy  Thạc sĩ Hán Nôm 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

896 Nguyễn Thị Tính  Thạc sĩ Sƣ phạm Ngữ văn 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

897 Nguyễn Thị Trang  Thạc sĩ Sƣ phạm Hóa học 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

898 Tiêu Thị Minh Hiền  Thạc sĩ Luật 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

899 Đào Tiên Trí  Đại học Sƣ phạm Âm nhạc 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

900 Nguyễn Phƣơng Bình  Đại học Mỹ thuật tạo hình 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

901 Nguyễn Hữu Thái  Đại học Huấn luyện thể thao 
Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

902 Nguyễn Việt Long  Đại học 
Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

903 
Nguyễn Thi Thanh 

Huyền 
 Đại học 

Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

904 Nguyễn Thị Hồng Vân  Đại học 
Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ môn 

Giáo dục Mầm non 

(trình độ CĐ) 

 

 


